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1. Tổng quan

Báo cáo này cung cấp một cách nhìn

dành riêng cho
phụ nữkhuyết tật.

, Chính phủ Việt Nam chú trọng nhiều
òa nhập n nghề, việc làm và phát triển

doanh nghiệp. Hiện nay, các sáng kiến dành riêng cho phụ nữ khuyết tật còn
bị hạn chế mặc ã nhận thấy những nhu cầu riêng của họ. Việt
Nam nghiêm túc thực hiện cam kết

ìnhThập kỷ thứ 2 vìN Khuyết tật khu vựcChâuÁ -TháiBình
D củaỦy banKinh tế Xã hội của Liên HiệpQuốc (ESCAP)
ã thamgia ký, tuy ,
N Khuyết tật. hức

phi chính phủ quốc tế tiến hành những
, từ các dự án về chính sách tổng thể

ìm .

Kết quả phân tích của báo cáo khảo sát này cho thấy tại Việt Nam
, về việc làm về phát

triển doanh nghiệp. Chính phủ, nhiều tổ chức phi chính phủ và chính
nhận thấy có

theo học bố trí
việc làm riêng và các kế hoạch phát triển kinh doanh riêng

.
nêu rõ trong , và Chính phủ có chính sách
khuyến khích òa nhập riêng ngoài Chính sách Giáo dục Hòa
nhập. Tuy nhiên, tất cả các trung tâm

mở mọi sinh viên (trên thực tế các trung tâm
này vẫn chủ yếu phục vụ

có hoàn cảnh khôngmaymắnkhác).

tổng thể về các tổ chức của người
khuyết tật, các tổ chức đại diện cho người khuyết tật và các dịch vụ đào tạo
nghề, việc làm và phát triển doanh nghiệp cho người khuyết tật, đặc biệt tập
trung vào các tổ chức của phụ nữ khuyết tật và các dịch vụ

gười khuyết tật trong đào tạo

dù Chính phủ đ
Khung thiên niên kỷ Biwako của

Chương tr gười
ương và gần đây

chưa phê chuẩn Côngước củaLiênHiệpQuốc vềQuyền
của gười Nhiều tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là các tổ c

liên quan đến việc làm và
đào tạo nhằm trợ giúp
người khuyết tật t được việc làm

người
khuyết tật rất ít được đào tạo nghề hướng dẫn cũng như

người
khuyết tật người khuyết tật cần các dịch vụ đào tạo riêng (ít
nhất các lớp đào tạo riêng cho người khuyết tật), các dịch vụ

và hoạt động cho
người khuyết tật Pháp luật về đào tạo nghề và việc làm củaViệt Nam không

cũng chưa
đào tạo nghề h

trước đây đào tạo riêng cho người
khuyết tật nay

người khuyết tật, trẻ mồ côi, cựu chiến binh và
nhữngngười

Gần đây đến tầm quan trọng của vấn
đề h

đ

hoạt động
đến các dự án

đều

các hoạt động chủ đạo

đều cửa đối với



Nhờ ã có nhiều g tâm dạy nghề dành
riêng cho thành lập, tuy nhiên trên thực tế chỉ phục vụ
các khu vực thành thị.

. gắn liền với
.Tỷ lệ việc làm khá thấp

và phần lớn những học viên tốt nghiệp chủ yếu tìm tại các
tại các doanh nghiệp

thông .

Tại Việt Nam số các khá
nhiều . làm việc tại các doanh nghiệp này. Tuy
nhiên, phần lớn là các lợi nhuận thấp nh các
ngành , v.v. một
cách phù hợp và/hoặc tham gia các dịch vụ phát triển kinh doanh tại các
doanh nghiệp này rất hạn chế. Hội kinh doanh của
(HKDNKT) mới cải thiện tình trạng này, tuy
nhiên cung cấp các dịch vụ phát triển sản xuất kinh doanh của
HKDNKThiện nay còn hạn chế cả về vốn và n nhân viên.

Có rất ít các nhómphụ nữ khuyết tật các dịch vụ dành riêng cho họ.
Hai vừa qua,một số ã

tài trợ của Hội Liên Hiệp Phụ nữ. Không có các dự án cụ thể
hoặc các dịch vụ dành riêng nào của Chính phủ cho phụ nữ khuyết tật, mặc
dù

namnữbình .

có một số ưu tiên riêng, đ trường/trun
người khuyết tật được

Tại các khu vực nông thôn, việc tiếp cận đào tạo nghề
rất bị hạn chế Các dịch vụ bố trí việc làm thường cơ sở đào tạo
nghề học sinh tốt nghiệp kiếmđược sau đào tạo nghề

được việc làm cơ
sở dành riêng cho người khuyết tật chứ không phải

thường

doanh nghiệp dành riêng cho người khuyết tật
. Hơn 8 000 người khuyết tật

cơ sở rất ư
được đào tạo

người khuyết tật
được thành lập đặtmục tiêu

cũng như
được thành lập và hiện

nay bắt đầu kết nối với Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời tiếp cận
các dịch vụ và

hầu hết các dịch vụ và dự án của các tổ chức phi chính phủ đều đặt mục
tiêu

1

đây nhỏ, hoạt động
thủ công mỹ nghệ, mátxa, đan lát Khả năng

đây
năng lực

ăng lực của

năm tổ chức phụ nữ khuyết tật đ

đẳng
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2. Giới thiệu chung và cơ sở của báo cáo

2.1. Cơ sở của báo cáo

Mục đích

Tổ chức Lao động Quốc tế

các hoạt động

đẳng

huyết tật (CPRD) có hiệu
lực từ tháng 5 năm2008

tích cực thúc đẩy

phát triển kỹ năng nghề,
đẳng

đảm bảo
xứng đáng Để chuẩn bị cho việc

thực hiện dự á

đ

của báo cáo này nhằm cung cấp một cách nhìn toàn diện về các tổ
chức của phụ nữ khuyết tật và
về các dịch vụ họ có thể . Nghiên
cứu khảo sá của Dự án “

” của
(ILO).

Dự án INCLUDE
vào phát triển doanh nghiệp nữ

trong khuôn khổ ình “ Phát triểnDoanh nghiệp choPhụ
nữ Khuyết tật” (DEWD) và “Phát triển Doanh nghiệp Nữ và Bình
Giới” (WEDGE) thuộc dự án tài trợ củaAilen - ILO. Dự án INCLUDEphản
ánh việc các nguyên tắc theo chuẩn
mực của ILO việc chú trọng tới trong các
chính sách và ình dành cho

nh nêu
Quyền của N K

.

CPRD và các tiêu chuẩn
ngày càng cấp thiết phải các sách l sự tham gia

của phụ nữ khuyết tật vào ình
phát triển kinh doanh, tiếp cận các dịch vụ việc làm,
các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh và tín dụng một cách bình

cho họ có nhiều
tìm việc làm .

n INCLUDE tại Việt Nam, nghiên cứu khảo sát thực trạng
ình

và dịch vụ phát triển kinh doanh ã tiến hành .

các tổ chức đại diện cho phụ nữ khuyết tật và
tiếp cận được tại một số tỉnh của Việt Nam

t này được thực hiện như một bước đi trước

xuất phát từ kinh nghiệm về tăng cường sự tham gia của
phụ nữ khuyết tật thông
thường các chương tr

áp dụng thực tế đối với người khuyết tật
cũng như hơn các xu hướng chung
chương tr người khuyết tật, đặc biệt là xu hướng

thiên về quan điểm dựa trên quyền của người khuyết tật ư trong Công
ước của Liên Hiệp Quốc về gười

Công ước liên quan khác của ILO đặt ra nhu cầu
đưa ra ược

của người khuyết tật, đặc biệt các chương tr

với
những người không khuyết tật nhằm cơ hội hơn
trong và thoát khỏi đói nghèo

cơ
hội tiếp cận của người khuyết tật tới đào tạo nghề, việc làm, các chương tr

được vào tháng 7 năm2008

Tăng
cường gười
Người Khuyết tật

Việc làm cho N Khuyết tật thông qua Dịch vụ Hỗ trợ
Hòa nhập (INCLUDE)

Xứng đáng

2 3

1 Đây là thực tế đối với tất cả ngườiViệtNam, không chỉ đối với người khuyết tật.



2.2.

2.3. Phạmvi vàgiới hạncủabáocáo

Phươngpháp thựchiện

Cuộc kh công tác
ý và các dịch vụ dành cho . Xem

danhmục tài liệu thamkhảo.

òng Công nghiệpViệt
Nam (VCCI) ã tổ chức

. ã
tiến hành tổ chức
mô dịch vụ cho phụ nữ khuyết tật.
(

).

một cách có thể toàn diện
nhất, tuy nhiên do thời gian
chọn lọc tại một số tỉnh và gặp gỡ một số ít

. Việc
với

là dịch vụ
của các hay tổ chức phi chính phủ .

Các tỉnh khác không có các dịch vụ
tiêu chuẩn ác trung tâmbảo trợ xã hội cho ng

.
phi chính phủ , các tổ chức từ thiện hoặc các

tổ chức phi chính phủ quốc tế nhỏ cũng k .
Tuy nhiên, ILO và VCCI hoàn toàn

.

ảo sát bắt đầu với

đ
Đ

phỏng vấn đại diện của các

hạn định

bất kể đó

khảo sát thực địa đều

các hoạt động quy mô
nhỏ của các tổ chức

có đầy đủ

nghiên cứu tài liệu để xác định thông tin
cơ bản, môi trường pháp l người khuyết tật

Trong tháng 7, ILO và đại diện của Ph Thươngmại và
khảo sát thực địa tại 8 tỉnh, làm việc với đại diện của

30 tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức của người khuyết tật
này để đánh giá phạm vi và quy

cung cấp cho người khuyết tật, đặc biệt
Xem phụ lục 1: hướng dẫn phỏng vấn và danh sách những người được
phỏng vấn

Báo cáo này nhằm mục đích cung cấp thông tin
chỉ có thể tiến hành khảo sát thực địa

đại diện của các tổ chức và nhà
cung cấp dịch vụ lựa chọn các tỉnh để tiến hành khảo sát thực địa dựa
trên nguyên tắc các tỉnh đó phải có các hoạt động chủ yếu quymô lớn liên
quan đến đào tạo nghề và việc làm cho người khuyết tật,

cơ quan nhà nước

được chọn đơn vị
nhà nước như c ười khuyết tật và
trẻ mồ côi, tuy nhiên lại có rất ít các hoạt động hỗ trợ việc làm và/hoặc đào
tạo nghề dành riêng cho người khuyết tật Tương tự,

địa phương
hông được đưa vào báo cáo này

tin tưởng rằng báo cáo này
thông tin về các dịch vụ cơ bản liên quan đến việc làm và đào tạo nghề cho
người khuyết tật tạiViệtNam

BÁO CÁO KHẢO SÁT CỦA DỰ ÁN INCLUDE

3. Thông tin cơ bản về các tổ ch người
khuyết tật

ức
và Chính phủ Việt Nam

3.1. N Khuyết tật tại Việt Namgười

3.1.1. Định nghĩa người khuyết tật

Định nghĩa người khuyết tật tại Việt Nam gười
, được thông qua từ t

“người bị khuyết tật”. Một từ được
gười khuyết tật là “ ”, dùng để chỉmột

người hoàn toàn khả năng và năng lực. Đây là một từ mang
đang bị chính những người khuyết tật phản đối. Họ thích dùng

từ “ tích cực hơn. Người khuyết tật và
các tổ chức phi mọi người

này để chỉ những người bị khuyết tật, và bước đầu đạt được

“người tàn tật” mới là

gười ” và
khuyến khích nhữngngười khác cũng sử dụng thuật ngữnày

xuất phát từ Pháp lệnh về N
Khuyết tật .

Việt Nam có 2 từ chính chỉ chính thức sử
dụng trongPháp lệnh vềN

nghĩa
rất tiêu cực và

”. Từ này có nội hàm
chính phủ quốc tế khuyến khích sử dụng thuật ngữ

sau ã thành
công .

Tuy nhiên, do Luật của Việt Nam sử dụng từ “ ” cho nên rất
nhiều quan chức Chính phủ tranh luận rằng dùng phù
hợp nhất và từ chối sử dụng bất kỳ thuật ngữ nào khác.

nay òngỦyBan iều phối Quốc giaViệt Nam về
N Khuyết tật ( ) sử dụng thuật ngữ “

háng 8 năm1998

không đủ

đ
nhất định

Thuật ngữ đang thay
đổi; Hiện Giám đốc văn ph Đ

UBĐPQGNKT

‘

.'

Người tàn tật theo quy định của Pháp lệnh này không phân biệt nguồn gốc
gây ra tàn tật là người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc
chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng
hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập

người tàn tật

người khuyết tật

người tàn tật

người khuyết tật

gặp nhiều khó khăn

3.1.2. Về cách dùng thuật ngữ trong tiếng Việt
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3.1.3. Thái độ và nhận thức về người khuyết tật tại Việt Nam

3.1.4. Vấn đề Giới và Người

Thái độ đối với người khuyết tật, đặc biệt là
của người khuyết tật, là một trong những rào cản lớn nhất để

người khuyết tật h Phần lớn thái độ của mọi
người đối với người khuyết tật tạiViệtNam là “ chăm sóc và bảo ”, điều
này đượ ngàyNgười khuyết tậtViệtNam (

đó, người khuyết tật tạiViệtNamcó
khuynh hướng nhận sự chăm sóc, hỗ trợ lương thực thực phẩm và nơi nương
tựa được thamgia vào bất kỳ hoạt động nào khác của x

ười Có nhiều trường hợp, thậm chí
người được
đến trường học không được tạo điều kiện làm

được được

như trường hợp của các nước, hầu nhưmọi người ởViệt Nam,
nhà nước, hay nhận thức sai về người khuyết tật, coi họ là

những người vào các hoạt động kinh
tế - x người khuyết tật Việt
Namkhông được thamgiamột cách hiệu quả của vàomọimặt của đời s

giáo dục, đào tạo, việc làm, cuộc sống gia đ đồng thời ảnh hưởng

gười
khuyết tật tại Việt Nam,

phụ nữ khuyết tật phải đốimặt với những rào cản lớn hơn trong vấn
đề h như nhiều nước trên

đối mặt với những rào cản rất lớn để có sống độc lập và
ơn nhiều đối với

khá giả và thường được

thái độ xem nhẹ khả năng

đủ khả năng
đủ khả năng

gia đ
việc đồng áng,

nghị năm 2005,

không có khả năng tham gia
tác động

quyết định, thậm chí tại

Trong khi đó

gia đ

hòa
nhập xã hội

òa nhập xã hội tại Việt Nam.
cần vệ

c phản ánh rõ qua tên gọi
. Từ

, song lại không ã hội vì
mọi ng cho rằng họ không .

có khuyết tật rất nhẹ cũng bị cho là không và không
, việc tại các ình, các công
không kết hôn và không tìm việc làm.

Trong bài phát biểu tại một hội Robert Metts nói: 'giống
hầu hết kể cả

các viên chức
vốn nhiều

ã hội.' Nhận thức này rất lớn tới việc
ống;

vào ình, rất
lớn tới sự tham gia của họ vào việc ra các các cấp
thấp nhất.

Không có thông tin nghiên cứu nào về mối liên quan giữa giới và n
và cách nghiên cứu số liệu chi tiết về giới lại không

phù hợp. các thông tin lẻ tẻ lại cho thấy so với nam giới cùng
cảnh ngộ

òa nhập xã hội. Giống thế giới, phụ nữ Việt Nam
phải thể những rào
cản này thậm chí còn lớn h những phụ nữ khuyết tật thuộc
các ình quan tâm bảo vệ quá mức. Phụ nữ

Ngày Bảo
vệ và Hỗ trợ Người tàn tật Việt Nam)

2

Khuyết tật tại Việt Nam

BÁO CÁO KHẢO SÁT CỦA DỰ ÁN INCLUDE BÁO CÁO KHẢO SÁT CỦA DỰ ÁN INCLUDE

khuyết tật cho thấy họ gặp
ngay trong những giao tiếp xã hội

học ình.

khảo sát này cho biết phụ nữ khuyết tật
khó so với nam giới. kể
rằng phụ nữ khuyết tật phải chịu áp lực kể cả trong cuộc sống ình họ
hoặc khi kết hôn hay ình nhà chồng.

nhiều phụ nữ khuyết tật sau khi kết hôn ã bỏ việc làm hay thôi
không học nghề nữa ình.

chính
xác số liệu thống kê . Khảo sát chủ yếu về dân số tại Việt
Nam làKhảo sátMức sốngH ìnhViệtNam ( ) doTổng
cục Thống kê (TCTK) . Khảo sát

P . Kết quả
của cuộc khảo sát công bố

,3% dân số . ,
6,34%

dân số .

Kết quả của khảo sát cho thấy ở khu
vực t vực nông thôn: 17,8% ở thành thị so với 14,4% ở
nông thôn. Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ namgiới,
có 16,58%phụ nữ khuyết tật so với 13,69%namgiới khuyết tật.

và số phụ nữ già
. .

Ngoài thống kê VN,

cung cấp những số liệu thống kê chi tiết, chính xác và cập nhật nhất:

so với những người đàn ông cùng cảnh ngộ
hơn cơ bản như đến trường

, kết hôn và có gia đ

Một số người được phỏng vấn trong
tiếp cận việc làm và đào tạo nghề hơn Nhiều người

Những người phỏng vấn
cho biết

để ở nhà

Giống nhiều nước khác, Việt Nam gặp khó khăn trong việc thu thập
về người khuyết tật

ầu tiên đưa ra một câu hỏi liên quan đến người khuyết tật,
sử dụng Bảng hân loại Chức năng và Sức khỏe (ICF) của quốc tế

này được tháng 12 năm2007 cho biếtViệtNamcó
12,75 triệu người khuyết tật, chiếm 15 cả nước Trước

ước tính chỉ có khoảng 5,3 triệu người khuyết tật, chiếm
cả nước

tỷ lệ người khuyết tật
hành thị cao hơn khu

nữ khuyết tật cao hơn
Điều này có

nguyên nhân là do tuổi thọ của phụ nữ cao hơn, tuổi nhiều
hơn XemPhụ lục 2 để biết thêmchi tiết về những số liệu thống kê này

những
khó khăn lớn

với gia đ
chăm sóc gia đ

đ
chămsóc gia đ

ộ gia đ KSMSHGĐVN
thực hiện 2-3 nămmột lần KSMSHGĐVN

gần đây nhất lần đ

đó
BLĐTBXH

KSMSHGĐVN

KSMSHGĐ

3.1.5. Thống kê về người khuyết tật tại Việt Nam

3

Kế hoạch hành động quốc gia hỗ trợ người
khuyết tật giai đoạn gần đây của Bộ Lao động Thương binh X2006-2010 ã
hội

6 7

2 của Robert Metts, ngày 6/5/2005 trong báo
cáo tổng kết của ông về Hòa nhập ng

ình HEPR

Báo cáo cuối cùng và những đề xuất
ười khuyết tật và các vấn đề liên quan đến

khuyết tật trong Chương tr và Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về
người khuyết tật, trang 6

3 Văn ph
Khảo sát Mức sống hộ gia đ

òng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch 2007, Kết quả
ình, 2006, xem tại

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=507&idmid=&ItemID=6932 ngày
2/3/ 2008.

Đầu tư, 26/12/



3 2 Việt Nam phụ trách. . Các cơ quan nhà nước về vấn đề
người khuyết tật

3.2.1. Tổng quan về các Bộ ngành phụ trách về vấn đề người
khuyết tật tại Việt Nam

Bộ Lao động Thương binh X cơ quan
về vấn đề người khuyết tật tại Việt Nam Trách nhiệm này được quy

định trong Pháp lệnh về gười k
cơ quan về vấn đề người khuyết tật, đồng

thời

Đào tạo là 2 đơn vị có nhiều hoạt động
người khuyết tật

như nêu sơ đồ dưới đây

- - ã hội ( ) là chính phụ
trách .

N
là phụ trách toàn bộ

cũng giaomột số trách nhiệmcụ thể cho cácBộngành khác phụ trách.

Ngoài ra, BộY tế và Bộ Giáo dục và
trách nhiệm liên quan tới . Tuy nhiên, các Bộ ngành khác
cũng phụ tráchmột sốmặt cụ thể trong .

BLĐTBXH

BLĐTBXH
huyết tật năm 1998, theo đó xác định
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Sơ đồ tổ chức của các cơ quan Chính
vấn đề người khuyết tật (cấp quốc gia)

phủ
phụ trách 4
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Chỉ số chính

Tỷ lệ người khuyết tật trên 6 tuổi mù chữ

Tỷ lệ người không khuyết tật trên 6 tuổi mù chữ

Tỷ lệ trẻ khuyết tật học tiểu học

Tỷ lệ trẻ khuyết tật học trung học

Tỷ lệ n .gười khuyết tật có chứng chỉ đào tạo nghề

Tỷ lệ n ìnhgười khuyết tật không có tr độ chuyên môn

Tỷ lệ h ình
.

ộ gia đ được hưởng lợi từ các dịch vụ Phục hồi
chức năng lao động do Chính phủ cung cấp

%

41%

10%

38%

8%

6,5%

93,4%

4,6%

Dưới THE STATE

MOLISA MOFGovernment Supporting

MOH MOET MOC MOTC
Other
Relevent
Agencies

CPCC
NCSPT

VFF VWU VNRC SSVHO
VAVN

MOCI

Từkhóaviết tắt
MOLISA
MOF
MOH
MOET
MOC
MOTC
MOCI
CPCC
NCSPT
VFF
VWU
VNRC
SSVHO
VAVN

ã hội
BộTài chính
BộYtế

BộXâydựng
BộGiao thôngVận tải

Thông tin
Trẻ em

ỦyBanThể dục Thể thaoQuốc gia
Mặt trậnTổquốcViệtNam
HộiLiênHiệpPhụnữViệtNam
HộiChữ thập ỏViệtNam
HộiBảo trợN Trẻ emMồcôiViệtNam
HộiCựuChiến binhViệtNam

BộLaođộng Thươngbinh X

BộGiáo dục vàĐào tạo

ỦyBanBảo trợ vàChămsóc

gười tàn tật và

BộVănhóa

Đ

4 Từ Trung tâm Châu Á Thái Bình D , n.d., '
òa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam', xem tại

http://www.apcdproject.org/countryprofile/vietnam/index.html ngày 20/2/2007.
ý bi

ương về vấn đề người khuyết tật Tiểu
sử quốc gia. Nước Cộng h

Lưu ểu đồ này có chút nhầm lẫn, đó là các cơ quan Chính phủ khác không trực
thuộc , nhưng phải báo cáo thông qua cơ chế
của

BLĐTBXH hoạt động cho BLĐTBXH
UBĐPQGNKT

People’s Committees or regional branches of localities at all levels

Persons with
Disabilities



Ủy Ban iều phối Quốc gia về
( )

Đ
UBĐPQGNKT

UBĐPQGNKT

UBĐPQGNKT

UBĐPQGNKT

người khuyết tật Việt Nam

kết nối tất cả cácBộ ngành phụ trách và quan tâmđến người
khuyết tật, gồm

BộLaođộng Thươngbinh X

Bộ Giáo dục Đào tạo

Bộ Tư pháp

Nhà nước

gười tàn tật và

gười

gười

ương lai ươi sáng của gười

Đài

các
cơ quan nhà nước liên quan đến người khuyết tật, đồng thời đảm bảo việc
thực hiện hiệu quả Pháp lệnh gười khuyết tật

:

ã hội

Bộ Y tế

Bộ Xây dựng

Bộ Nội Vụ

Bộ Thể thao

Tổng cục Thống kê

g tin

Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

òng Chính phủ

Ban C về Công nghệ Thông tin

Ngoài ra, tổ chức:

Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hội Bảo trợ N Trẻ em Mồ côi

Hội N Mù Việt Nam

Hội Chữ thập ỏ Việt Nam

Hội N Khiếm Thính Hà Nội

Nhóm vì T T N Khuyết tật

Truyền hình Việt Nam (VTV)

về N .

Bộ Văn hóa Thôn

Văn ph

hỉ đạo

gồm đại diện của các

Đ

có trách nhiệm đảm bảo sự điều phối hoạt động của

BÁO CÁO KHẢO SÁT CỦA DỰ ÁN INCLUDE BÁO CÁO KHẢO SÁT CỦA DỰ ÁN INCLUDE

ỦyBanNhândân (UBND)

Các tổ chứcquần chúng

UBND tỉnh quan trọng .
ão tại mỗi tỉnh vàmọi

quản lý của UBND tỉnh. UBND cũng
à phân bổ ngân sách trong tỉnh. Việc phân bổ ngân sách quốc gia rất

phức tạp, các b , SởY tế nhận ngân sách phân bổ
theo ngành dọc từ Bộ và Bộ Y tế, tuy nhiên, các Sở này cũng có
thể nhận thêm ngân sách khác từUBND tỉnh.Ví dụ, các q

Bộ .
. Việc này có thể tạo nên sự không nhất quán. Ví dụ,

trong khi òa nhập, mấy n ã
xóa bỏ một số trung tâm

lại không hiểu biết rõ về chính sách này, hoặc là không hiểu rõ
khái niệm hòa nhập, do

ã hòa nhập nh
ã hội.

UBND còn có Quỹ tự quản, các tổ chức cấp tỉnh hoặc cấp huyện
có thể nhận thêm kinh phí từ Quỹ này củaUBND
.Hội Chữ thập ỏViệt Nam là tổ chức có thể có
ậy. Tại một số tỉnh, H của tỉnh UBND trực tiếp rót

kinh phí trả cho nhân viên và bổ sung vào phần
kinh phí khiêm tốn doHộiChữ thập .

Chính phủViệtNam là hệ thốngmột ảng, ngoài cácBộ ngành còn bao gồm
một loạt các thiết chế . các tổ chức quần chúng, tổ chức xã
hội và tổ chức nghề nghiệp.

Có 6 tổ chức quần chúng:Mặt trậnTổ quốc (MTTQ
MTTQ

bao trùm bảo trợ cho 29 tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác. Các tổ chức
quần chúng khác gồmHộiLiênHiệp Phụ nữ,HộiNông dân,TổngLiên

), Hội C
.

là cơ quan công quyền và độc lập tại địa phương
UBND tỉnh là cơ quan đầu n cơ quan nhà nước trên địa
bàn

an ngành như Sở

uỹ quốc gia về đào
tạo nghề cho người khuyết tật được phân bổ thông qua UBND chứ không
phải qua UNBD tỉnh có toàn quyền quyết định việc sử dụng
tiền này như thế nào

khuyến khích đào tạo nghề h ăm trước đ
đào tạo dành riêng cho người khuyết tật, tuy nhiên,

UBND tỉnh
đó một phần lớn nguồn kinh phí dành cho đào tạo

nghề được cấp đ được phân bổ cho các tổ chức không đào tạo ư
cácTrung tâmbảo trợ x

được
được lợi thế

như v được
thêm lương

ỏTrungƯơng cấp

bán nhà nước Đó là

) thường được coi làmột
tổ chức quần chúng, tuy nhiên như một tổ
chức

đoàn
Lao độngViệt Nam ( ựu chiến binh và Đoàn Thanh niên
Cộng sảnHồChíMinh

đều thuộc độc lập về quản lý ngân
sách v

LĐTBXH
LĐTBXH

LĐTBXH
Bộ

LĐTBXH

năng động
cho các hoạt động cụ

thể Đ (HCTĐVN)
ội chữ thập đỏ

để các hoạt động
Đ

đ

đồng thời có chức năng

TLĐLĐVN

3.2 2 ã hội tại Việt Nam. . Nhà nước và các tổ chức x
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Các tổ chức quần chúng có mối quan hệ chặt chẽ với Đảng Cộng Sản và
Chính phủ Các tổ chức này được cơ cấu

ương tới
lên đến khoảng 32 triệu người

như vậy
nhất định, có thể đáp ứng được

các nhu cầu tại địa phương, trong khi đó các cấp cao hơn thường được xem
như một nấc thang

Các tổ chức quần chúng nhận kinh phí từ ngân sách
Nhà nước, tuy nhiên ngân sách này rất hạn hẹp, nhất là đối với cấp địa
phương, do đó họ được hoạt động và
chương tr

Các tổ chức quần chúng có liên quan nhiều nhất tới người khuyết tật là Đoàn
Thanh n Cựu chiến binh, theo đúng tên gọi
của nó, chỉ liên quan tới nhu cầu Nhiều
người khuyết tật không phải bị thương do chiến tranh là thành viên củaĐoàn
Thanh niên Đoàn Thanh niên cũng hoạt động như một tổ chức bảo trợ cho

tổ chức của người khuyết tật

gồm các tổ chức bảo trợ như Liên
Hiệp các

như Ph Thương mại
như

Hội Doanh nhân trẻ được
nhiều tổ chức có cơ cấu

ương tới địa phương, tuy nhiên các tổ chức này ít có liên hệ với
Đảng, thường tồn tại dưới và nhận được nhiều

. theo nhiều cấp và có
trung tỉnh, huyện, xã, thôn. Tổng số thành viên của 5

tổ chức quần chúng chính (không tính số
thành viên của MTTQ). Mặc dù cách tổ chức theo các cấp , các tổ
chức cấp huyện, xã, thôn xóm vẫn có tự chủ

trong nội bộ các tổ chức, lên
.

luôn yêu cầu tài trợ
ình.

iên và Hội Cựu chiến binh. Hội
và phúc lợi của các cựu chiến binh.

.
nhiều .

Các tổ chức xã hội và tổ chức nghề nghiệp
Tổ chức H ệt Nam

và các tổ chức nghề nghiệp òng Công
nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội thể thao và tổ chức nghề nghiệp

. Trong số này có nhiều tổ chức nhận kinh phí từ
nguồn ngân sách quốc gia, và ngành dọc
từ trung

nhiều hình thức
nguồn tài trợ.

đại diện tạimỗi
cấp quản lý từ

thăng tiến các vị trí trong
Đảng hoặc Chính phủ

để thực hiện mọi

ữu nghị Việt Nam (VUFO), Hội chữ thập đỏ Vi
(HCTĐVN)

đa cấp theo

đa dạng

5

6

Các tổ chức xã hội và tổ chức nghề nghiệp

BÁO CÁO KHẢO SÁT CỦA DỰ ÁN INCLUDE BÁO CÁO KHẢO SÁT CỦA DỰ ÁN INCLUDE

Có nhiều tổ chức xã hội nghề nghiệp quan tâm Những
tổ chức có chặt chẽ nhất từ trung

:

HộiChữ thập ỏViệtNam ( )

Hội N Mù Việt Nam

(HBTNTT&TEMC)

Hiệp hội sản xuất kinh doanh của

ý thành lập các Hội có thể trở thành các
h , tuy nhiên họ yêu cầu phải

.

Loại hình tổ chức tiếp theo tại Việt Nam là các tổ chức phi chính phủ Việt
Nam (TCPCPVN). có quy mô nhỏ, do các cá nhân

thành lập vì những mục .
ình thức của tổ chức phi chính phủ Việt Nam cho biết các loại hình
TCPCPVNchủyếu gồm:

1. Các tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội cho Chính phủ về y tế hoặc giáo
dục, th ;

2. Các tổ chức phi chính phủ làm công tác nghiên cứu (chủ yếu ởMiền
BắcViệtNam);

ình hoạt ã hội (
Nam);

4. Các tổ chức hoạt các nhóm
; và

ình thức các công ty t
ánh giámức

thamgia của khu vực nông thôn, lập ình, dự án, v.v.'

Các TCPCPVN
trong số họ liên kết chặt chẽ với dự án của Chính phủ, của các nhà tài

trợ hoặc của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, và nhận hỗ trợ tài

đến người khuyết tật.
mạng lưới tổ chức ương tới địa phương

gồm

gười

Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi

người khuyết tật

Hội thể thao dành cho người khuyết tật Việt Nam

Các nhóm người khuyết tật đăng k
được ưới một tổ chức bảo

trợ, ví dụ như Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi hoặc Đoàn Thanh
niên

Các tổ chức này thường
Nghiên cứu gần đây về các

h

ường là các tổ chức từ thiện

3. Các tổ chức thực hiện các chương tr đặc biệt là ở
MiềnNamViệt

và sử dụng
phươngpháp tiếp cậnmới

5. Các tổ chức hoạt động dưới h ư vấn cho Chính
phủ hoặc nhà tài trợ để hỗ trợ thực hiện, ví dụ thực hiện

các chương tr

không nhận kinh phí từ ngân sách Nhà nước, tuy nhiên
nhiều

Đ HCTĐVN

ội độc lập đăng ký d

đứng ra đích nhất định

động x

động để giúp đỡ bị đẩy sang lề

đ
độ

qua đó

Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam

7

12 13

5

6

Norlund, I, Tháng 1 năm đang

uân đội phía

2007, 'Xóa bỏ khoảng cách: Xã hội dân sự xuất
hiện ình Phát triển của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam,
http://www.undp.org.vn/undpLive/digitalAssets/6810_Filling_the_Gap__E_.pdf,
trang11-12

ý: khái niệm cựu chiến binh
q ngụy quyềnSàiGòn .

tại Việt Nam', Chương tr

Lưu tạiViệt Nam không bao gồm những người lính
trong NamViệtNam trước đây



Các loại hình tổ chức chủ yếu của Việt Nam9chính. Họ có
.

NhiềuTCPCPVNquan tâm các của .
ở .

vì mục từ thiện hoặc phúc lợi, chứ không theo
xuất phát từ quyền .

những . Rất ít
trong số các tổ chức này có hỗ trợ cho

.

Ngoài những tổ chức nói trên, còn một số rất lớn các tổ chức phi chính thức
của các nhóm giúp nhau về sinh hoạt, các nhóm

giúp việc công
quả nhà chùa hoặc tổ chức lễ hội…. h 100.000-
200.000 .

, tuy nhiên có quyền ành lập theo Luật Dân sự
hoặc trực thuộc một tổ chức là một tổ chức quần chúng hoặc
tổ chức xã hội nghề nghiệp.

phối hợp với một dự án của
hay tổ chức phi chính phủ quốc tế, và nhận tài trợ. Tự

các tổ chức này rất khó tài trợ vì họ không có t .

ý chính thức thành lập hội, các nhóm
khuyết tật ã thuộc loại hình .

quan tâm
không có nhiều thông tin về những tổ chức này bởi vì tính phi chính

thức của họ.

tư cách pháp nhân , do đó có thể xin tài trợ từ các đơn vị
tư nhân hoặc nhà nước

người khuyết tật Các tổ chức
này thường hoạt động cấp địa phương

của người khuyết tật Tuy nhiên, hoạt động của họ
giúp bù đắp mảngmà các cơ quan nhà nước chưa đáp ứng được

phát triển kỹ năng nghề, tiếp cận việc
làmhoặc phát triển doanh nghiệp cho người khuyết tật

cộng đồng như nước thanh
niên, nhóm người cao tuổi, nhóm tôn giáo tín ngưỡng, nhóm

Ước tín
nhóm như vậy trong cả nước Những nhóm này không có tư cách

pháp nhân độc lập
nào đó, thường
Những nhóm này không nhận bất cứ khoản tiền

nào từ ngân sách Nhà nước, tuy nhiên có thể nhà
nước, nhà tài trợ được

ư cách pháp nhân

Trước khi đăng k tương trợ lẫn nhau của
người mặc nhiên đ Dường
như rất nhiều tổ chức cộng đồng đến vấn đề người khuyết tật, tuy
nhiên

độc lập

đến vấn đề
Trong số đó, nhiều tổ chức hoạt

động đích quan điểm hoạt
động

năm 2005 có khoảng

đăng ký th

đứng ra xin

tổ chức cộng đồng

Các tổ chức cộng đồng

BÁO CÁO KHẢO SÁT CỦA DỰ ÁN INCLUDE BÁO CÁO KHẢO SÁT CỦA DỰ ÁN INCLUDE
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7 Norlund, 2007, trang12

Loại hình Các tổ chức
cùng loại hình

Quan hệ với
Nhà nước
(Tư cách pháp nhân)

Tính chất

của Việt Nam

của tổ
chức theo cơ cấu

1. Mặt trậnTổ quốc

2. Hội LiênHiệpPhụnữ

4. HộiCựu chiến binh

6. HộiNông dân

3. Đoàn Thanh niên
Cộng sảnHCM

5. Tổng Liên đoàn Lao
độngViệt Nam

Các tổ
chức quần
chúng

Thành viên của
Mặt trận Tổ quốc

Các tổ chức chính
trị - xã hội

1.
Chữ thập ỏ,

LiênHiệp các hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt
Nam (LHHKHKTVN),
Liên minh các Hợp tác
xã….

2. Các Hiệp hội nghề
nghiệp

Các tổ chức bảo trợ
như Hội Đ

Các tổ
chức quần
chúng

1. Thành viên của
Mặt trận tổ quốc

c trung

.

Đăng ký vớimột
tổ chức bảo trợ,
ơ quan
ương hoặc cấp
tỉnh

Các tổ chức xã hội
nghề nghiệp

(Hiện naymột số tổ
chức này tự xem
họ là các tổ chức
phi chính phủ)

Tổ chức Từ thiện

làm nghiên
cứu

làm về Giáo
dục

TCPCP làm về Y tế

TCPCP

TCPCP

TCPCP

làm tư vấn

Các
TCPCPVN

LHHKHKTVN, Bộ
theo ngành dọc,

UBND cấp tỉnh
hoặc UBND cấp
huyện

Các tổ chức xã hội,
cácTCPCP

Dịch vụ và phát triển
hoặc tổ chức
sinh kế

Các nhóm

Các tổ chức tôn giáo

Các nhóm hàng xóm lân
bang

Các nhómgia tộc

hướng vào

tương trợ lẫn
nhau của người khuyết tật

tín
ngưỡng

Các nhómvui chơi giải trí

Các tổ
chức cộng
đồng

Gián tiếp trực
thuộc tổ chức
khác hoặc theo
LuậtDân sự.

Rất nhiều tổ chức
không
chính thức

đăng ký

Các tổ hợp tác tại
nông thôn

Các tổ chức tôn
giáo

Các nhóm hàng
xóm lân bang

Các nhómgia tộc

tín ngưỡng

9 Bảng đã , trang12được điều chỉnh từNorlund, 2007



3.3. Các t t tại Việt Namổ chức của người khuyết tậ

Khái niệm xã hội dân sự còn t . Kể từ khi
thành lập, òa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam coi các tổ chức quần
chúng và tổ chức xã hội nghề nghiệp là những tổ chức xã hội dân sự duy nhất
phù hợp và cần thiết. Nghiên cứuNorlund về xã hội dân sự tại Việt Nam cho
thấymặc dù xã hội dân sự tạiViệt Namhiện nay rất rộng
rãi với sự thamgia rất tích cực củamọi công dân, song các tổ chức xã hội dân
sự tại Việt Nam lại rất yếu kém và có rất ít

.
ã hội dân sự khác, do òn

yếu kémvà hạn chế h so với
các tổ chức xã hội dân sự khác.

.
ý với Chính phủ d một số hình thức

( thành viên của hội, tuy nhiên nhiều nhóm lại thuộc các
).

chung . Tổ chức qui mô quốc
gia duy nhất là Hội N M từ

và nhận ngân sách từ ình thức là một tổ
chức chính trị - xã hội.

N Khuyết tật cấp quốc
gia. ình thức Liên Hiệp các hội ng

.
õ ràng,

ã
ý thành lập.

ương đối mới đối với Việt Nam
nước Cộng h

đa dạng và phổ biến

thường ảnh hưởng tới các chính
sách công Các tổ chức của người khuyết tật được thành lập muộn so với
hầu hết các tổ chức x đó các tổ chức này thậm chí c

ơn vềmặt ảnh hưởng

Hiện nay có hơn 80 nhóm người khuyết tật tại Việt Nam Hầu hết các nhóm
này đều được chính thức đăng k ưới
thường là tổ chức
bảo trợ như Đoàn Thanh niên Hiện nay, Việt Nam chưa có một tổ chức
người khuyết tật cho cả nước người khuyết tật

gười ù Việt Nam được thành lập trước
đây Chính phủ Trung Ương dưới h

Hiện nay UBĐPQGNKT đang làm việc với đại diện của các nhóm người
khuyết tật trong cả nước để thành lập một Hội gười

Hội này có thể được thành lập dưới h ười
khuyết tật sẵn có tại các tỉnh và huyện Mục tiêu và mục đích của Liên Hiệp
định thành lập này chưa r đồng thời việc đàm phán thành lập tổ chức
quốc gia của người khuyết tật này đ được tiến hành từ hơn 18 tháng qua
nhưng chưa có nhiều chuyển biến về đăng k

10

đối với các chính sách công

nhiều năm

11
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3.3.1.

3.3.2.

Hội N Mù Việt Nam

Các tổ chức của phụ nữ khuyết tật

gười

Hội N Mù Việt Nam là tổ chức n cấp quốc gia duy nhất
tại Việt Nam. Hội N M

. Hội N M
về di chuyển lại, cung cấp các phần

mềm và các thiết bị trợ giúp, trợ giúp , và nâng cao nhận
thức về khiếm thị.

.
thuộc Tây Nguyên và Thái

Bình tạimiềnBắcViệtNamvới tổng số khoảng 60 thành viên.Ngoài ra,một
số chi hội của Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) hiện tập hợp
các

ồng bằng sôngMê công.Một nhómphụ nữ với khoảng 50 thành viên cũng
mới tập hợp của Hội Thanh niên khuyết tật thành phố
HồChíMinh (HTNKT).

Trung tâm Phát triển nguồn Nhân lực Khuyết tật tại thành phố Hồ ChíMinh
tổ chức tập huấn về kỹ ãnh cho các thành
viên của nhóm phụ nữ thuộc Hội HTNKT .

ã tham gia vào ch ình tập huấn này,
ng cao nhận thức về

.
lãnh

. ình này cũng ã xây dựng và công bốmột số
về ình phụ nữ khuyết tật thành công. Tổ chức

H vì Phát triển Hòa nhập ( ) tại Hà Nội cũng nhận
một tài trợ nhỏ 2007-2008

PhụnữViệtNam.

gười gười khuyết tật
gười ù Việt Nam có đại diện tại tất cả các tỉnh và hầu

hết các huyện gười ù Việt Nam cung cấp nhiều dịch vụ cho các
thành viên gồm dạy nghề, đào tạo

tư vấn

ược thành lập tại Việt Nam
vài năm trước đây Đến tháng 7 năm 2008 mới có 3 Hội phụ nữ khuyết tật
chính thức được thành lập tại Hà Nội, Đà Lạt

nhóm phụ nữ khuyết tật dưới sự bảo trợ của họ, đó là tại Huế thuộcmiền
Trung Việt Nam, Nam Định thuộc miền Bắc Việt Nam và Vĩnh Long thuộc

được dưới sự bảo trợ

, sinh viên và các đối tượng khác
ương tr gồm đào tạo kỹ năng

phát biểu trước công chúng, nâ người khuyết tật và thông
tin về lịch sử phong trào người khuyết tật Trong số những người tham dự có
20 phụ nữ được chọn để tham dự khóa tập huấn nâng cao được tổ
chức trong năm2008 Chương tr
nghiên cứu trường hợp
ành động được

để hỗ trợ phát triển các nhóm phụ nữ khuyết
tật và kết nối các nhómnàyvớiHộiLiênHiệp

đi
đồng đẳng

Một số nhóm phụ nữ khuyết tật chỉ mới bắt đầu đ

đ

năng l đạo cho phụ nữ khuyết tật.

80 phụ nữ đ

đạo
đ

điển h
HĐVPTHN

năm

16 17

10

11

Norlund, 2007, trang 2

, tHĐVPTHN háng 1 năm 2008, 'Danh bạ các tổ chức của người khuyết tật tại
ViệtNam'.



3.3.3 Hội
(HKDNKTVN)

kinh doanh của người khuyết tật Việt Nam

HKDNKTVN tháng 10
71/2003/AD-BNV của Bộ Nội Vụ. H một tổ chức
chính trị - xã hội

. 2008, HKDNKTVN ã có 280 doanh nghiệp thành
viên, sử dụng

. HKDNKTVN òng tại Hà Nội và một
v òng nhỏ tại thành phố Hồ ChíMinh. Hội

tập trung ở khu vựcmiền Bắc. này phản
ánh lịch sử loại hình Hội là cung cấp việc làm cho
các cựu chiến binh tham gia chiến tranh trong những 1965-1975.
HKDNKTVN các tỉnh.

.

được thành lập
ội này được thành lập như

đại diện cho nhu cầu và nguyện vọng của các thành viên là
những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ của người khuyết
tật

15.000 lao động, trong đó có 8.000 là lao động khuyết tật (gần
40% là phụ nữ khuyết tật)

có các thành viên trên phạm
vi cả nước, tuy nhiên phần lớn

năm 2003 theo Quyết định số

Đến tháng 7 năm đ

có văn ph
ăn ph

Điều
kinh doanh ban đầu của

năm
đangphát triển các chi nhánh tại

12

HKDNKTVN

ò nhà cung cấp

hoạt động với mục tiêu đại diện cho lợi ích và nguyện
vọng của các thành viên, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phát
triển kinhdoanh, quađó có thể tạo nhiều cơhội việc làmvà việc làmphù
hợp cho người khuyết tật. Ngoài ra, HKDNKTVNmới đảm nhận thêm
vai tr đào tạo nghề chủ đạo, nhận ngân sách từ Chính
phủ để trực tiếp cung cấp dịch vụ dạy nghề cho người khuyết tật, đồng
thời khuyến khích hoạt động dạy nghề thông qua các doanh nghiệp
thànhviên

BÁO CÁO KHẢO SÁT CỦA DỰ ÁN INCLUDE

4 ý và chínhsách. Môi trườngpháp l

Có nhiều pháp lý
. ý chính

và tổng thể là
.

qui định liên quan đến việc làm, dạy nghề và phát triển
doanh nghiệp cho người khuyết tật tại Việt Nam Môi trường pháp l

doHiến pháp, Pháp lệnh về người khuyết tật và Luật Lao động
quy định

18 19

12 Nói đúng hơn th
ươngmại đại diện cho các doanh nghiệp của

NKT. Tuy nhiên chính liên quan
khác lại coi đây làmột tổ chức củaNKTvàđại diện choNKT.

ì không phải làmột tổ chức củaNKT,mà làmột
hiệp hội kinh doanh hoặc một phòng th

, Chính phủ và hầu hết các

UBĐPQGNKT

UBĐPQGNKT cổ đông

Năm Luật Nội dung chính13

Hiến pháp nước Cộng hòa
XãhộiChủ nghĩaViệt Nam

Luật Lao động (Số. 35-L-
CTN)

Pháp lệnh về N Khuyết
t ậ t ( S ố . 0 6 / 1 9 9 8 / P L -
UBTVQH-10)

gười

1992

1994

1998

Nêu vai trò và trách nhiệm của mọi
công dân Việt Nam. Miễn học phí cho
học sinh tiểu học.

N

.

êu mức lương và điều kiện làm việc,
vệ sinh và an toàn lao động, dạy nghề
và các quy định liên quan đến doanh
nghiệp của người khuyết tật

Nêu chi tiết mọi khía cạnh
.

pháp luật
liên quan đến người khuyết tật

Năm 2008, UBĐPQGNKT BLĐTBXH đ

định
Văn

bản năm

và ã thảo luận về việc nâng Pháp
lệnh về

ình này.

Sau khi Pháp lệnh về K ì một số quy
pháp lý .

55/1999/ND-CP( 1999)
về N

Khuyết tật.

Người khuyết tật thành Luật Người khuyết tật, tuy nhiên cần có thời
gian để thực hiện quá tr

Người huyết tật được ban hành th
khác cũng được ban hành để hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh

quan trọng nhất trong số đó làNghị định số
hướng dẫn chi tiết việc thực hiện một số Điều của Pháp lệnh gười

13 Bảng được điều chỉnh dựa Yoder, J., 2004, Đào tạo nghề và Vtheo iệc làm cho
NKT:ViệtNam2002,Bangkok, òngLao Quốc tếVănph động



4.1. Đào tạonghề

Việt Nam có một hệ thống các trung tâm dạy nghề khá đầy đủ, gồm 164
trường đào tạo nghề, 137 trường cao đẳng và trường trung cấp kỹ thuật tham
gia vào hoạt động đào tạo nghề

Pháp lệnh về người khuyết tật có quy định
người khuyết tật được họcmiễn phí tại các trung tâm đào tạo nghề, được
hưởngmột số Các cơ sở đào tạo nghề và giới thiệu việc
làm cho người khuyết tật c được hưởng những ưu đ

ưu đ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm thuê đ
Chính phủ để xây dựng trường, lớp

học vàmua sắm trang thiết bị

đưa vào thực hiện những chính sách này do ngân sách để
bù đắp miễn học phí, mua sắm trang thiết bị…

ười
khuyết tật thông qua gười
gười tàn tật và Khoản ngân sách này cho

năm

Theo Pháp lệnh người khuyết tật th nhà
nước tư vấn việc làm

cho người khuyết tật rên thực tế, rất ít người khuyết
tật có thể tiếp cận được
của người khuyết tật, nhân viên có kỹ năng, tr

cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật

uật mới về đào tạo
nghề, hương về đào tạo nghề cho người khuyết tật

trợ cấp, trang thiết bị chuyên dụng và đào tạo viên phù hợp cho
người khuyết tật Luật đào tạo nghề không quy định về vấn đề đào tạo nghề
h Điều 70 củaChươngVII quy định việc thành lập các trung tâmđào
tạo riêngcho người khuyết tật, đồng thời khuyến khích các trung tâm đào tạo
nghề tuyển các học viên là người khuyết tật n, ngân sách
ưu đ chương tr đào tạo dành riêng chỉ được

trung tâmdạy nghề dành riêng cho người khuyết tật

; 148 trung tâm dạy nghề và 150 trung tâm
dịch vụ dạy nghề và việc làm.

và
khoản trợ cấp xã hội .

òn ãi sau: vay tiền với lãi
suất ãi cho các dự án , ất tại
những khu vực phù hợp và nhận tài trợ

.

Trên thực tế, rất khó
rất hạn chế.

ã dành riêng một khoản ngân sách cho dạy nghề cho ng
Hội N MùViệt Nam, , Hội Bảo trợ

N Trẻ emMồcôi vàUBNDcác tỉnh.
2005 là 11.5 (khoảng 700,000 ), 2006 là 18 (1

triệu ) và 2007-2008 là 20 (1.2 triệu ).

ì các trung tâm dịch vụ việc làm của
phải miễn phí cho các dịch vụ , giới thiệu việc làm và

các dịch vụ khác . Song t
các dịch vụ này do các rào cản về sức khỏe, về tâm lý
và do thiếu ình

có thể .

Ngày 29/11/2006, Chính ph ã ban hành bộ l
một c . Luật

này cấp
.

òa nhập.

nói chung . Tuy nhiê
ãi cụ thể, thuê thiết bị và ình

cấp chomột số .

Từ năm 2005,
Chính phủ đ

tỷ đồng đôla Mỹ tỷ đồng
đôlaMỹ hai năm tỷ đồng đôlaMỹ

đội ngũ độ tại
các trung tâmđể

ủ Việt Nam đ
trong đó có

đất,

HKDNKTVN

14
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4.2. Việc làm

Luật Lao động quy định
cụ thể trong Nghị định

Đ BLĐTBXH
BKHĐT Những Nghị định

đó,
tất

Trong những năm qua, 8 tỉnh đ

sử dụng lao động

Lao động BLĐTBXH

đ

thực địa

đó

dành ãi cho ng rong một số lĩnh
vực về việc làm. ãi này phát triển
81/CP 116/2004/NDCP ban hành
ngày 23/4/2004,

TBXH ban hành ngày 19/5/2005 của , Bộ
Tài chính (BTC) và Bộ Kế hoạch ( ). nêu
trên thiết lập hệ thống hạn ngạch về việc làm cho . Theo
cả các doanh nghiệp yêu cầu phải thuê 3%
(2%

.
của

tạo . Tuy
nhiên, việc thực hiện hạn ngạch và quỹ việc làmnêu trên
tiến hành.

ã thà
) là tiến hành

kiểm tra thực tế các chủ
.

Hỗ trợ tìm việc làm trung tâm
dịch vụ việc làm tại mỗi tỉnh. Các công ty việc làm cũng
phát triểnmạnh. , rất khó

. Một dự án với tài trợ của Bộ Mỹ do
ình hỗ trợ ng 2000-2003 thực

hiện ã giúp cải tạo 10 trung tâm dịch vụ việc làm tại 8 tỉnh nhằm khuyến
khích họ ình

,
thực hiệnmột cách có hệ thống.Trong quá trình khảo sát phục vụ

ã tới tham quan 5 trong số các trung tâm
( . Không

duy nhất chỉ
Trung tâm tại thành phốHCMcó

.

ưu đ ười khuyết tật t
Những ưu đ được

ban hành ngày 23/11/1995 và Nghị định
gần đây được sửa đổi bằng Thông tư liên bộ số

19/2005/TTLT/BL
Đầu tư

người khuyết tật
được lao động là người khuyết

tật đối với các ngành công nghiệp nặng và nguy hiểmnhư khai thác than
mỏ, dầu và khí ga) Các công ty không tuân thủ quy định này sẽ bị phạt. Số
tiền phạt được đưa vào Quỹ Việc làm cho người khuyết tật tỉnh và sử
dụng cho hoạt động đào tạo nghề và việc làm cho người khuyết tật

phần lớn chưa được

nh lập Quỹ Việc làm, tuy nhiên chỉ có 3
tỉnh (Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Ninh thuộc miền Bắc

và xử phạt các trường hợp không
tuân thủ hạn ngạch quy định

đang được thực hiện thông qua mạng lưới các
tư nhân giới thiệu

Trước đây người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ việc
làm đó và
Chương tr ười tàn tật của Việt Nam giai đoạn

đưa người khuyết tật vào các chương tr đào tạo nghề và dịch vụ
bố trí việc làm tuy nhiên việc làm này không được ổn định và không được

dự
án nghiên cứu này, ILO và VCCI đ

Hà Nội, HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đồng Nai) một trung tâm
nào trong số đó cung cấp đào tạo nghề cho người khuyết tật và

cung cấp dịch vụ bố trí việc làm cho người
khuyết tật

20 21

14 Luật Dạy Nghề thông qua tại Kỳ họp Quốc hội thứ 11, Khóa 10, số
76/2006/QH11ngày 29/11/2006.ChươngVII



Luật Lao động cũng quy định lương và điều kiện làm việc cho tất cả mọi
người. người khuyết tật không được phép làmviệc quá 7 tiếng/

tuần, nghiêm cấm không được làm việc ngoài giờ, làm việc ca
đêmhoặc làmnhững công việc tiếp xúc với các chất nguy hiểmhoặc độc hại
Người bị thương hoặc bị khuyết tật do tai nạn lao động được điều trị và phục
hồi chức năng lao động miễn phí, được

Các khoản bồi thường và bảo hiểm x
được quy định cụ thể cho lao động bị thươngdo tai nạn lao động

gười huyết tật quy định “người khuyết tật tự tạo việc làm
hoặc làm việc tại nhà được vay vốn với l ưu đ được địa
phương chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sản xuất

gười huyết tật, Luật Lao động và Nghị định 81 quy
định các chính sách ưu đ đối với các doanh nghiệp của người khuyết tật
Đó là các được xác định

Các doanh nghiệp thuộc loại này được hưởng ưu đ tuy
nhiên không được miễn thuế GTGT (VAT) được

được cho người
khuyết tật Quỹ này được thành lập với nguồn thu từ tiền phạt các
chủ sử dụng lao động không tuân thủ hạn ngạch về tuyển dụng người khuyết
tật và ưu đ Hiện nay, các doanh nghiệp này có một tổ
chức đại inh doanh của người khuyết tật , được giới
thiệu ở phần trên

nhưng c
được phân

Theo ngày
hoặc 42 giờ/

.

bố trí quay lại làm việc phù hợp với
tình trạng sức khỏe của họ'. ã hội cũng

.

Pháp lệnh về N K
ãi suất ãi, chính quyền

hỗ trợ kỹ thuật và tiếp
thị sản phẩm.'

Pháp lệnh về N K cũng
ãi .

doanh nghiệp có số lao chiếm trên
51%. ãi: miễn thuế (

), vay tín dụng qua Ngân
hàngChính sách xã hội, tiếp cận nguồn tiền từQuỹ việc làm

của tỉnh (

) ãi về thuê sử dụng .
diện: Hội K (HKDNKT)

.

Việt Nam có một hệ thống tín dụng nhỏ khá phát triển òn non trẻ,
thành 3 loại hình chính: chính thức, bán chính thức và phi chính

thức.

đó

động khuyết tật

đất

4.3. Phát triểndoanhnghiệp

4.4. Tíndụngnhỏ
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Nguồn tín dụng lớn nhất cho người nghèo là từ Ngân hàng Chính sách
ước đây làNgân hàng gười

nhà nước
gười

đơn xin vay vốn thông quamột trong những tổ chức x

Người
gười Đối với những người khuyết tật khác, không có

trở , tuy nhiên, dườngnhư cảHộiNôngdân
và Hội Liên Hiệp Phụ nữ đều không người khuyết tật

nhiều người khuyết tật nắm bắt cơ
hội này

Gần đây, các thành viên của được dịch vụ của

iệp của người khuyết tật có thể vay vốn
ường là

được vay với l Quyết định này
cũng cho phép các doan

mức tối đa thông thường là

Xã
hội (tr N Nghèo),một thiết chế tài chính vimô của

Việt Nam.Ngân hàngChính sáchXã hội cho vay thông qua 3 kênh
chính: Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân và Hội N Mù
Việt Nam. Các cá nhân không thể vay trực tiếp Ngân hàng mà họ phải nộp

ã hội nghề nghiệp trên.

khiếm thị dễ dàng tiếp cậnNgân hàngChính sáchXã hội (NHCSXH)
thông qua Hội N Mù.
ngại cụ thể nào vềmặt chính sách

có nỗ lực nào giúp
tiếp cận NHCSXH và không chắc có thể

.

ã tiếp cận
NHCSXHVN. 51/2008/QD-TTg ngày 24/4

từ NHCSXH với lãi
suất bằng 50% lãi suất thấp (lãi suất thông th 0.5-0.65%, thì các
thành viên của ãi suất 0.32%).

h nghiệp thành viên của vay với
mức lên tới 30 thay vì vay
500 .

để

đ
Quyết định mới số /2008 quy

định doanh ngh

triệu đồng/lao động,
triệu đồng

HKDNKTVN

HKDNKTVN
HKDNKTVN

22 23

Luật Luật Luật

- Ngân hàng Phát triển
Nông nghiệp và Nông
t h ô n V i ệ t N a m
(NHNNPTNTVN)

- Ngân hàng Chính sách
x ã h ộ i V i ệ t N am
(NHCSXHVN)

- Cô

( )

ng ty Dịch vụ Tiết
kiệmBưuđiệnViệt Nam

CTDVTKBĐVN

- 57 Tổ chức phi chính
phủ quốc tế (Tổ chức
Cứu trợ Trẻ em /Mỹ, Tổ
chức Quốc tế Tầm nhìn
Thế giới/....)

- 4 Tổ chức tín dụng nhỏ
thừa

nhận:

1. / Quỹ
Tình th (TYM)

2. Quỹ Hỗ trợ Vốn tạo
Việc làm cho N
Nghèo (QHTVNN)

3. Trung tâm vì ng
(TTNN)

4.QuỹXúc tiếnPhát triển
PhụnữUôngBí

được Nhà nước

ương

gười

ười
nghèo

Tao Yêu Mày

- Họ/Hụi (một hình thức
phổ biến các hội tín dụng
tiết kiệmquay vòng)

- Họ hàng, Bạn bè, Hàng
xóm

-
lãi
Người chuyên cho vay



Ngoài ra, có nhiều chương tr quymônhỏ được
các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế thành lập và hỗ trợ

cung cấp các chương tr
ư là một phần của các chương tr

Các chương tr của các tổ chức phi chính phủ thường hay bị
hạn chế vềmặt dịch vụ và đối tượng hưởng lợimục tiêu và đư

ông
có chương tr đó hướng tới hỗ trợ người khuyết tật

ViệtNamphê chuẩnTuyên bốThập kỷNgười khuyết tật
Dương của và

Hiệp định Biwako về Thập kỷ người khuyết tật Châu Á Thái B ương
lần thứ 2 7 lĩnh vực hành động ưu tiên của Hiệp định
nhằm hướng tới một x

ười khuyết tật đang được Chính phủ Việt Nam nghiêm túc thực
hiện, đồng thời được xem là cơ sở để xây dựng các Kế hoạch quốc gia như
Kế hoạch ành động gười

chưa phê chuẩn Công ước năm 1983 (Công ước số 159)
ao động và Việc làm cho người khuyết tật,

nhưng vẫn đang tiếp tục thảo luận để tiến tới phê chuẩn côngước này

ưng chưa phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về
Quyền của gười Chính phủ đang thảo luận để tiến tới
phê chuẩn

ình tài chính vimô và tín dụng
.

với Trung tâm Nguồn lực các tổ
chức phi chính phủ về dich vụ ình tài chính vi mô
hoặc cung cấp tín dụng nh ình phát triển
khác. ình này

ợc phân bổ cho
một số vùng hoặc cho các nhóm gặp nhiều . Kh

ình nào trong số .

ngày 11/6/1993 của
Ủy Ban Kinh tế - xã hội Châu Á Thái Bình Liên Hiệp Quốc

- ình D
. Biwako
ã hội hòa nhập, không rào cản và dựa trên quyền pháp

lý cho ng

H Quốc gia Hỗ trợ N K 2006-
2010 .

Việt Nam tuy của
ILO về Phục hồi C L

.

ã ký nh
N Khuyết tật (CRPD).
dự kiến .

Tính đến
tháng 2 năm 2007, có 50 tổ chức đăng ký

địa lý đặc biệt khó khăn

năm 2005

huyết tật giai đoạn
củaBLĐTBXH

hức năng

Việt Nam đ

trong năm2008

16
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4.5. Các côngcụquốc tế
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4.6. Kế hoạch H Quốc gia Hỗ trợ N Khuyết
tật giai 2006-10

ành động gười
đoạn

Kế hoạchHành Quốc gia ( )

và ã phối hợp với các tổ chức phi chính phủ,
các tổ chức trong n triển khai

. tất cả
.

trên nhiều lĩnh vực:

Ít nhất 80% các tỉnh thành sẽ có các nhóm
.

70% ình thức khác nhau.

70% .

3.000 hình và phục hồi chức n
.

100% miễn hoặc giảm học phí theo
.

2010, 70%
ình thức khác nhau.

Khoảng 80.000

dịch vụ thuộc nhiều khu vực kinh tế khác nhau.

100% các dự án mới về xây dựng và giao
thi công chuẩn về

cho 20-30%
.

2010, tỷ lệ
thông tin ít nhất bằng ¼

( 2005, 12,84% dân sốViệt Nam tiếp
cậnmạng Internet).

100%
ình tín dụng thuộc Ch

ình Mục tiêu Q ình Việc

động KHHĐQG

BLĐTBXH UBĐPQGNKT đ

Năm 2007, BLĐTBXH

đầy thamvọng

ăng vận
động

đúng

Đến năm đi học

Đến năm

tính đến tháng 12 năm

là tài liệu chính để xây dựng các
hoạt động của Chính phủ nhằm hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam.

ước của người khuyết tật kế hoạch hành động
này trong năm 2006 hướng dẫn các tỉnh xây
dựngkế hoạch hành động cấp tỉnh

Kếhoạch đặt ramục tiêu

tương trợ lẫn nhau/các tổ
chức của người khuyết tật

phụ nữkhuyết tật được hỗ trợ dưới nhiều h

người khuyết tật sẽ tiếp cận được các dịch vụ y tế

người sẽ được phẫu thuật chỉnh

trẻ khuyết tật đến trường sẽ được
các quy định và chính sách củaChính phủ

trẻ khuyết tật tiếp cận được dưới nhiều
h

người khuyết tật được đào tạo nghề và được giới thiệu
việc làm phù hợp tại các trung tâm dạy nghề, các doanh nghiệp và các
cơ sở

thông công cộng sẽ được
thiết kế và theo đúng tiêu chuẩn và quy lối đi dành
riêng người khuyết tật, cơ sở hạ tầng cũ sẽ được nâng cấp
để người khuyết tật có thể tiếp cận được

người khuyết tật tiếp cận mạng internet và các
dịch vụ công nghệ tỷ lệ tiếp cận của cả nước
nói chung

người khuyết tật có nhu cầu và đáp ứng được các yêu cầu sẽ trở
thành đối tượng hưởng lợi của chương tr ương
tr uốc gia về xóa đói giảm nghèo (Chương tr

24 25
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Trang web của Trung tâm các tổ chức phi ch ính phủ,
http://www.ngocentre.org.vn/default.asp?page=forum_and_working_groups/micr
ofinance xemngày 14/2/2007.

Việt Nam

ình hỗ trợ của mình. D
ình, dự án tài chính vi mô hiện nay, tuy nhiên, không có

tổ chức phi chính phủ nào cung cấp dịch vụ tín dụng có số liệu thống kê về tình trạng
ng

Do thời gian có hạn nên đánh giá này không thể phỏng vấn từng nhà cung cấp
dịch vụ tài chính vi mô tại , tuy nhiên kết quả nghiên cứu cho thấy không
một nhà cung cấp dịch vụ tài chính vimô nào coi đối tượng người khuyết tật là nhóm
mục tiêu trong chương tr ường như có rất ít người khuyết tật
tiếp cận được các chương tr

ười khuyết tật là đối tượng thụ hưởng.



làm), .

22% dục thể thao.

q
ã cách thức

'
của '.

quản lý
về N

hoàn thànhKếhoạch .

Mục tiêu iệc làm trong là '
xây dựngmột tốt

òa nhập cộng '. Các
biện pháp cụ thể gồm:

ình
.

Nghiên cứu sản xuất các trang thiết bị
ời khuyết tật.

.

ã hội.

các mô hình

cho họ.

để giúp

Điều có ý nghĩa
đ

c quốc tế để đặt ra

KHHĐQG
để

đồng

họ có thể tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống

người khuyết tật thamgia vào các hoạt động thể

uan trọng là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đưa ra những để thực hiện
được Kế hoạch này, đó là tăng cường sự tham gia của mọi người, đặc biệt

chính những người khuyết tật Ngoài ra, cần phải tăng cường năng lực
cho đội ngũ cán bộ làm việc với người khuyết tật, phân cấp thực hiện
Kế hoạch hành động quốc gia và Pháp lệnh gười khuyết tật, tăng cường
hợp tá

của hoạt động đào tạo nghề và v Tăng
cường công tác dạy nghề và môi trường người khuyết tật
tiếp cận được các cơ hội việc làm, từ đó giúp họ h

Xây dựng các chương tr đào tạo giảng viên dạy nghề cho người
khuyết tật

phù hợp với đào tạo nghề cho
ngư

Xúc tiến thành lậpQuỹViệc làmchongười khuyết tật tại các tỉnh

Tạo cơ hội cho người khuyết tật tiếp cận Quỹ Việc làm của người
khuyết tật và Quỹ quốc gia về Việc làm và các khoản vay của Ngân
hàngChính sách x

Xây dựng và thí điểm đào tạo nghề và tạo việc làm cho
người khuyết tật thông qua phối hợp với 10 trường dạy nghề và 10
trung tâm dịch vụ việc làm nhằm đào tạo người khuyết tật và giới
thiệu việc làmổnđịnh

18
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5
ời khuyết tật tại Việt Nam

. Các tổ chức và dịch vụ về việc làm cho
ngư

Phần này là kết quả nghiên cứu và khảo sát thực địa do ILO và VCCI thực
hiện tháng 7 năm2008

khẳng định rằng người
khuyết tiếp cận các cơ hội đào tạo nghề cơ bản

ngạc nhiên khi được
hỏi có bao nhiêu người khuyết tật được tham gia đào tạo nghề cơ bản

Không có số liệu thống kê nào về nội dung này, tuy nhiên đại diện
của rằng chỉ có những
người khuyết tật nhẹ mới có thể tiếp cận được các dịch vụ đào tạo cơ bản

do không tiếp cận được các trang thiết bị và
cơ sở vật chất ng việc đi lại và tr của người
khuyết tật Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là thái độ. Cả các nhà nước
người khuyết tật dường như đào tạo nghề cho

người khuyết tật

Một số tỉnh tổ chức các khóa dạy nghề dành riêng cho người khuyết tật tại
các trung tâmđào tạo thông thường nhà nước.Tuy nhiên,
số lượng các khóa đào tạo nghề nhưvậy c

.

Nghiên cứu tiến hành tại nhiều tỉnh của Việt Nam
tật . Các

trung tâm dạy nghề thuộc Sở tỏ ra
tại các

trung tâm .
các Sở và họ tin

.
Theo họ, nguyên nhân cản trở là

ình thấp
. cán bộ

lẫn phải có riêng
.

, sử dụng ngân sách
òn hạn chế.Ví dụ:

5.1. Đào tạonghề

5 nghề.1.1. Đào tạo cơ bản

có rất ít khả năng
LĐTBXH ở các tỉnh

LĐTBXHđều cho biết con số đó rất ít,

, khó khăn tro độ văn hóa

đều cho rằng

26 27

18

19

Quyết định củaTTCP, Số. 239/2006/QD-TTg, 24/10/2006, Phê duyệtKế hoạc
2006-2010, Hà Nội, Việt

Nam, trang1-2

ình thí

h
hành động Quốc gia hỗ trợ Người khuyết tật giai đoạn

Dườngnhư các chương tr điểmnày vẫn chưa được thực hiện.



Mát xa và các kỹ năng máy tính cơ bản Phối hợp với Hội
ngườimù

(
).
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Đào tạo nghề cho người khuyết tật tỉnh Hải Dương

28 29

Sở -LĐTBXH tỉnh Đồng Nai Đào tạo cho người khuyết tật20

110-150 học viên/ (
18.000 , 1.507 có việc làm/tự

tạo việc làm)

năm
trong đó

Tổng số người khuyết tật tại Đồng
Nai là hơn người

Gần40%

May, nghề , quần áo, giày dépmộc, đanmây tre

Khuyết tật vận động (chủ yếu)

Mù vàKhiếm thị (Thành viên củaHội ngườimù)

Điếc vàKhiếm thính

Sở LĐTBXH phê duyệt chứng chỉ quốc gia do
dịch vụ dạy nghề trình

các cơ sở

Không có số liệu thống kê. Báo cáo cho thấy rất nhiều học
viên sau khi tham dự khóa đào tạo đã bắt u kinh doanh
tại nhà

đầ

Số lượng học viên

Tỷ lệ nữ tham dự

Ngành nghề

Khuyết tật

Chứng chỉ

Kết quả tìm việc làm
sau đào tạo

Một số (không phải tất cả) các trung tâmdịch vụ việc làmhoặc trung tâmdạy
nghề nhận kinh phí từ ngân sách quốc gia phân bổ cho đào tạo nghề cho
người khuyết tật Hàng năm, UBND tỉnh đề nghị xét duyệt kinh phí dựa trên
nhu cầ

thông thường tuy nhiên, các trung tâm này thường tổ chức các khóa dạy
nghề dành riêng cho người khuyết tật

.
u về kinh phí của các sở ngành, các tổ chức trong tỉnh. Một số tỉnh chỉ

phân bổ nguồn kinh phí này cho một số riêng các tổ chức và trung tâm dạy
nghề, trong khi một số tỉnh khác phân bổ cả cho các trung tâm dạy nghề

(
).

20 Phỏng vấnÔngAn, PhòngBảo trợ xã hội;Ông òng dạy nghề,
S

Đức vàBàHoa, Ph
ĐồngNai, 9/7/ 2008. Số liệu thống kê từ cuộc khảo sát cuối năm 2007

của
ở LĐTBXH
SởLĐTBXHĐồngNai.

Tr 2002-2007 2.700
(kể cả 1.000

các tổ chức phi chính phủ tài trợ)

ong hơ , có hơn
người khuyết tật được đào tạo người được

n 5 năm từ năm

Không có thông tin

Các trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm
(khoảng 100 học

viên/ ), (
ã hội (520

).
qua công việc (Mô hình của tổ chức

ThếgiớiQuan tâm)

thông
thường tổ chức các lớp đào tạo riêng

doanh nghiệp của người khuyết tật trên 400
người trong 5 năm), Trung tâm Bảo trợ x
người trong 5 năm Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cung
cấp dịch vụ đào tạo

năm

May công nghiệp, thêu, thủ công mỹ nghệ, điện, tin học
cơbản, nghềmộc, sửa chữa xemáy...

Tất cả các dạng khuyết tật, kể cả trí tuệ và
.

thiểu năng
gặp khó khăn trong đào tạo

Tất c tại các trung tâm
và tại các có

quốc gia.
ngay trong việc làm

nhỏ thì không .

ả các khóa đào tạo được tổ chức
cơ sở ào tạo của

người khuyết tật đều được cấp chứng chỉ Các
khóa đào tạo được tổ chức tại các
doanh nghiệp vừa và được cấp chứng chỉ

đăng ký/các tổ chức đ

Ước tính khoảng không tính những người
thành lập cơ sở kinh doanh tại nhà sau đào tạo

70-80%,
.

Số lượnghọc viên

Tỷ lệ nữ thamdự

Cơsởđào tạo

Ngành nghề

Khuyết tật

Chứng chỉ

Kết quả tìm việc làm
sauđào tạo

5 1.2 riêng cho. Đào tạo người khuyết tật

Dạy nghề cho người khuyết tật tại các tổ
hạn chế, tuy nhiên vẫn phổ biến hơn so với đào tạo cơ bản Các tổ

chức đào tạo

gười tàn tật thành phốHCM

2. Trung tâm Đào tạo

gười

gười

và các doanh nghiệp/tổ chức của người khuyết tật (

chức và trung tâm riêng biệt cũng
rất nhiều .

riêng choNKTchủyếu gồm:

1. Trung tâmBảo trợ vàDạynghềN

p HCM) /Trung tâm Dạy
nghềHàTây

3. Trung tâm Bảo trợ N Tàn tật, Trẻ emMồ côi (Trung tâm Bảo trợ
xã hội của )

4. HộiN Mù

5. HKDNKTVN là
thành viên củaHKDNKTVN)

Kỹ thuật Thủ Đức (T

SởLĐTBXH



1. Trung tâmBảo trợ vàDạynghềNgười tàn tật thànhphốHCM

Trung tâm này được đăng k ưới sự bảo trợ của UBND thành phố
HCM, tổ chức đào tạo cho gần người khuyết tật/

, làm đầu, in lụa, sửa chữa đồ điện và điện tử, điện, thêu, vẽ biển
quảng cáo, sửa chữa xe máy, thiết kế đồ họa (bằng máy tính), tin học
văn ph ơ bản và kế toán Hầu hết các khóa học đều kéo dài 6
tháng, tuy đào tạo Tất cả
các khóa học đều được cấp chứng chỉ

ơ sở vật chất tương đối dễ dàng đi lại, mới đâymột nhà
tài trợ quốc tế đ Tất cả các khóa đào tạo
được cung cấp miễn phí cho học được tiền
ăn và bố trí

xe lăn và các thiết bị hỗ trợ khác do các tổ
chức tài trợ khác cung cấp Người khuyết tật chiếm phần
lớn số lượng học viên của các khóa đào tạo; một số người điếc, người

cũng tham gia vào các khóa đào tạo tại trung tâm
cho những người khiếm thính và họ được

giới thiệu liên hệ quaHộiNgườiMù

được đào tạo, tuy nhiên ông ước tính khoảng học
viên sau đào tạo không

sử dụng lao động (hầu hết là các nhà sử dụng lao động
thông thường

Hiện nay, Trung tâm không tổ chức đào tạo hát triển doanh nghiệp,
tuy nhiên họ đang nghiên cứ đưa chương

để đào tạo một số
nhân viên về kỹ năng kinh doanh/phát triển doanh nghiệp để tổ chức
khóa tập huấn Phát triển doanh nghiệp cho các học viên là ngườ

ý d
440

35% là nữ. Trung tâm tổ chức dạy nghề trong nhiều lĩnh vực gồm:
may

òng c .
nhiên một số khóa có thời gian tới 12 tháng.

quốc gia, doTổng cụcDạy nghề
thuộcBộ cấp.

Trung tâm có c
ã hỗ trợ lắp .

viên, học viên còn trợ cấp
chỗ ở ngay tại trung tâm hoặc gần trung tâm. Trung tâm

cũng cố gắng hỗ trợ học viên
.

khuyết tật về trí tuệ .
Trung tâm không trợ cấp

.

tìm
việc làm sau 50%

tìmviệc làmmàmuốn tự kinh doanh tại nhà.
Trung tâm cũng có hỗ trợ bố trí việc làm. Trung tâm thiết lập quan hệ
với nhiều chủ

và một số thành viên của ) tại khu vực
thành phốHCMvàgiới thiệu với họ các học viên tốt nghiệp.

p
u nội dung này vào trìnhmột

số khóa học. Họ liên kết với tổ chức

i
khuyết tật.

năm, trong đó
gần

LĐTBXH

đặt thang máy

về vận động

Giám đốc Trung tâm không thể cung cấp số liệu cụ thể về kết quả

đi

HKDNKTVN

Swisscontact
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2. Trung tâm đào tạo Kỹ thuật Thủ Đức (

gười

tp HCM)/ Trung tâm
DạynghềHàTây

3. CácTrung tâmbảo trợ xãhội

4. HộiN Mù

Trung tâm đào tạo Kỹ thuật Thủ Đức tại quận Thủ Đức, thành phố
HCMvàmột Trung tâmDạy nghề tại thị x ơnTây, tỉnhHàTây, gần
Hà Nội ban đầu được thành lậ dạy nghề cho người khuyết tật

đều là
ười không khuyết tật, học viên nghèo, trẻ mồ côi và con em

cựu chiến binh Hàng năm, mỗi trư ng đào tạo
Các trung tâm này tổ chức cả các khóa đào tạo ngắn

hạn và dài hạn

Các ngành nghề đào tạo gồm:may, sửa chữa
ôtô, xe máy, điện tử, điện và tin học văn ph ơ bản Các khóa đào
tạo được cấp chứng chỉ cấp quốc gia, doTổngCục

ơi
thường trú của những người khuyết tật, trẻ mồ côi, cựu chiến binh và
người già không nơi nương tựa Một số trung tâm cũng cung cấp dịch
vụ đào tạo nghề, tuy nh

số lượng chỗ Do các trung tâm này là
nơi cư trú nên học viên sau tốt nghiệp thường không có cơ hội tiếp cận
các cơ hội cơ sở được bảo trợ”
của cácTrung tâmBảo trợ x

gười ù là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo lớn nhất cho ngườimù
và người khiếm thị gười

tin học cơ bản. Chi nhánhHội ngườimùHàNội tổ chức
đào tạo cho khoảng 300 người/ tốt nghiệp
đều làmviệc trong các cơ sở củaHội mở cơ sở kinh doanh tại nhà quy
mô nhỏ hoặc

gười tốt
nghiệp cho các chủ sử dụng lao động, tuy nhiên họ cho biết các chủ sử

ã S
.

Hiện nay, cả 2 các trung tâm hòa nhập, gồm cả học viên là
những ng

. ờ khoảng 300-400 học
viên khuyết tật.

tới 24 tháng.

dạy học và bố trí chỗ ở miễn phí cho học viên tại
Ký túc xá củaTrung tâm.

òng c .
Dạy nghề cấp.

ã hội là n

.
iên nhìn chung chỉ giới hạn ở một số khu vực

tay nghề thấp và cũng hạn chế.

việc làm mở mà chỉ làm việc tại các “
ã hội.

Hội N M
.HộiN Mù nhận kinh p dạy

nghềmiễn phí về làm chổi quét, chiếu,mát xa, tại một số tỉnh
còn dạy thêm

Phần lớn học viên sau
,

lập nhóm các doanh nghiệp nhỏ kinh doanhmát xa hoặc
sản xuất tre. Hội N Mù cố gắng giới thiếu các học viên

p chỉ để

Cả 2 Trung tâm đều

Hầu hết các tỉnh đều có ít nhất một Trung tâm Bảo trợ x

hí từ Chính phủ để
tăm tre,

năm.

đồ

30 31

21 'Xúc tiến phát
triển cácTrung tâmDạynghề'.

Swisscontact thực hiện một dự án lớn tại Việt Nam từ năm 1994
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32 33

dụng lao động rất miễn cưỡng và không muốn nhận người mù và
người khiếm thị

Các khóa đào tạo ơ bản và
kỹ năng sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho người mù Trung tâm phần
mềmSaoMai tổ chức đào tạomiễn phí cho các thành viên (xem thông
tin chi tiết dưới đây gười

được
thông thường, do đó hầu hết các học viên sau

đào tạo đều làmgiáo viên vi tính choHội

đào tạo nghề cho người khuyết tật
được

đào tạo nghề, trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo
cho gần người khuyết tật mỗi năm

40-50% trong số đó là phụ nữ
tháng và được tổ chức tại văn ph một cơ sở

thành viên hoặc một địa điểm tuyển
đào tạo viên có tr độ hoặc các thành viên có kinh nghiệm để dạy
nghề cho người khuyết tật và học viên sau khi tốt nghiệp sẽ nhận
chứng chỉ được công nhận

.

òng c
.

về Trung tâm SaoMai). Chi Hội N Mù thành
phố Hà Nội cho biết phần lớn các học viên không thể tìm việc
làm tại các doanh nghiệp

.

và các thành viên của Hội là những nhà cung cấp
chính về tại Việt Nam.

nhận một phần khá lớn trong ngân sách của
Chính phủ dành cho

700 tại cả ba miền Bắc, Trung,
Nam, với khoảng . ào tạo kéo dài
khoảng 3-6 òng Hội, tại

phù hợp khác.
ình

trong toàn quốc.

tin học dạy các kỹ năng tin học văn ph

Khóa đ

5. HKDNKTVNvà các doanhnghiệp/tổ chức của người khuyết
tật

HKDNKTVN

HKDNKTVN

HKDNKTVN

Chương trình dạy nghề của HKDNKTVN

700 học viên/ . 1.000 học
viên/ .

năm
năm

Mục tiêu tăng lên

Khoảng 40 - 50% (Không có số liệu thống kê)

HKDNKTVN. HKDNKTVN tuyển học viên, giáo viên
và tổ òng của Hội

.
chức đào tạo nghề tại văn ph hoặc

một nơi phù hợp

Kỹ năng sử dụng máy tính, ngôn ngữ, đan, thêu, thủ
côngmỹnghệ

Khuyết tật về , mù và khiếm thị,
.

Xã hội

vận động điếc và
khiếm thính Người khuyết tật nặng được giới thiệu
tới cácTrung tâmBảo trợ

Chứng chỉ quốc gia củaTổng cụcDạy nghề

70% học viên sau khi tốt nghiệp tìm
hầu hết là các thành viên của Hội. 20% ự
sản xuất kinh doanh hoặc tìm

.

được việc làm

được việc làm tại các
doanh nghiệp thông thường

bắt đầu t

Số lượnghọc viên

Tỷ lệ nữ thamdự

Đơn vị tổ chức khóa đào
tạo

Ngành nghề đào tạo

Khuyết tật

Chứng chỉ

Kết quả tìm việc làm sau
đào tạo

Ngoài ra, một số doanh nghiệp là thành viên của
cũng ào tạo nghề.
Hội (kể cả

3.000 ã (tính
N

Mù). Phần lớn các doanh nghiệp này tập trung ởmiềnBắc.

qua công việc cấp
chứng chỉ. Bất kỳ phép

tốt nghiệp.

ở Quảng Ninh.
một cách hiệu quả hạn ngạch và thực sự

.
nhiều quỹ

. c hỗ trợ
bởi các quỹ này

ã hội Mồ côi tổ chức. Tỉnh
QuảngNinh có nhiều doanh nghiệp thành viên của cấp
phép . Các doanh nghiệp này lập gửi lên
h .

của người khuyết tật
Năm 2007, 58

thành viên của một số trung tâm dạy nghề) được cấp giấy phép
đào tạo nghề và gần người được đào tạo cả Trung tâm dạy
nghề cho người khuyết tật thành phố HCM và 2 chi nhánh của Hội gười

Các khóa đào tạo
nghề được tổ chức thông qua thành viên của thường là phi
chính thức và đào tạo tuy nhiên vẫn được

tổ chức nào được cấp đào tạo nghề cũng có thể cấp
chứng chỉ được công nhận cấp quốc gia cho học viên

Đây là một trong số rất ít các tỉnh thực
hiện

để hỗ trợ đào tạo nghề và phát triển doanh nghiệp cho
người khuyết tật Một điều thú vị là tất cả các khóa đào tạo nghề đượ

đều do các doanh nghiệp của người khuyết tật hoặc các tổ
chức x như Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em

được
đào tạo nghề các dự án đào tạo

phê duyệt dự án và cấp kinh phí đào tạo

HKDNKTVN

HKDNKTVN

HKDNKTVN

đăng ký cung cấp dịch vụ đ

đ

BLĐTBXH

Một ví dụ sinh động
chế độ phạt các chủ sử dụng lao

động không tuân thủ quy định về hạn ngạch Hiện nay tỉnhQuảngNinh đang
sử dụng

uyện, sau đóSởLĐTBXH



5.1.3. Các nhóm và tổ chức rợ lẫn nhautương t của người
khuyết tật

Hiện nay, Việt Nam có trên 80 nhóm người khuyết tật
ưa đăng k

Hầu hết các nhóm này quan tâm đến xúc tiến
việc làm cho các thành viên, tuy nhiên năng lực của họ để làm việc này c

Nhiều tổ chức tạo cơ hội cho các thành viên chia sẻ kinh nghiệm về
hồ sơ t

cơ hội nhóm thành lập xưởng sản xuất
nhỏ hoặc đào tạo nghề không

cơ sở sản xuất này thường
đào tạo các ngành nghề lợi nhuận thấp

nhưmayhoặc thủ côngmỹnghệ, trả lương rất thấp cho người lao động”

Một vài ví dụ về các nhóm của người khuyết t

gười khuyết tật Vươn
p của

người khuyết tật gồmmột xưởng đan len, một cửa hàng

. ã
ý và chỉ có thể tiến hành

một số ít .
òn

hạn chế.
tìm việc làm hoặc tự kinh doanh. Họ có thể cung cấp những ìm việc
phù hợp ngay khi họ thấy có . Một số

doanh nghiệp không có
chứng chỉ và tạo việc làm cho thành viên. Những
theomô hình từ thiện, tổ chức hạn chế

” .

ật cung cấp dịch vụ dạy
nghề/việc làm:

Hội N lên huyện Xuân Lộc có 260 thành viên với
khoảng 30% là nữ. Ông Hiền chủ tịch Hội, là chủ một doanh nghiệ

- c ,

Một số đ chính thức
đăng ký với Chính phủ,một số khác vẫn ch

hoạt động nhất định

chính thức, đồng thời

ông ty Đức Hiền

HộiNgười khuyết tậtVươn lên (tỉnhĐồngNai)
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bán thiết bị điện và
tổ chức đào tạo nghề cho khoảng

được
đào tạo nghề ghề sửa chữa điện được tổ chức tại chỗ tại

xưởng của ông và tại trung tâmdạy nghề c

cửa hàng đồ điện của ông
để các giáo viên từ Trung tâm dạy nghề của huyện đào tạo các kỹ năng

tin học cơ bản được
Hội cũng hỗ trợ dạy làm đồ thủ công mỹ

nghệ bằng gỗ, dạy thường làm
việc tại nhà và đưa cho cửa hàng của ôngHiền và các cửa hàng đại
l

như trên kết nối
các nhà sử dụng lao động tại địa phương với các thành viên củaHội

các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương và giới
thiệu người khuyết tật thamgia vào các khóa đào tạo nghề tại chỗ và việc
làm cho người khuyết tật Hàng năm có k người (trong đó
khoảng 30% là nữ) có việc làm hàng năm

ư vấn cho cho cả các chủ sử dụng lao động và thành
viên củaHội để đảmbảo họ có việc làmphù hợp, tiếp tục hỗ trợ những người

đảm bảo trụ việc lâu dài và thành công trong
công việc

ác xưởng đan len và thủ côngmỹ nghệ hầu hết là phụ nữ, do đó
câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật được thành lập như một tổ chức công đoàn của
công ty Đức Hiền tại công ty
ĐứcHiền và các thành viên nữ củaHội người khuyết tậtVươn lên

kế hoạch tham vọng cho tương lai
huyện, nằm trên đường quốc lộ từ thành phố Hồ

Chí Minh đi b được địa điểm để xây dựng
trung tâm được . Trung tâm này sẽ cung cấp dịch vụ
đào tạo nghề, gồmmột xưởng sản xuất và một cửa hàng bán đồ thủ côngmỹ
nghệ do người khuyết tật làm, đồng thời phục vụ đồ uống và là điểm dừng
chân cho du khách

sửa chữa đồ điện
năm

LĐTBXH
để

Văn ph đặt ngay tại

đ để

Lao động tại c

đặt ramột

Ông đ
đồng ý

. Thông qua Hội và công ty của mình,
ông Hiền 50-60 thành viên/ (30% là
phụ nữ). ÔngHiền hỗ trợ và nhận kinh phí của phòng huyện
Xuân Lộc . N dạy

ủa huyện.

òng củaHội , cómột phòngmáy
tính

. Các học viên học xong 2 khóa này nhận chứng chỉ quốc
gia do Trung tâm Dạy nghề cấp.

ngay trong công việc. Các học viên tốt nghiệp
sản phẩm

ýkhác tiêu thụ.

Ngoài dạy nghề chính thức , cá nhân ông Hiền còn tích cực
.Ông xây

dựng mối quan hệ với
tìm

. hoảng 30-40
thông qua kênh hỗ trợ này. Ông

Hiền còn t các cá nhân và

khuyết tật ã có việc làm họ
.

. Câu lạc bộ có 32 thành viên gồm nhân viên nữ
.

ÔngHiền . Ôngmuốn thành lập
một trung tâm du lịch tại

ãi biển Phan Thiết. ã tìm
và UBND huyện

.

34 35

Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật tỉnh Quảng Ninh

Số lượnghọc viên

Tỷ lệ nữ thamdự

Đơnvị tổ chức đào tạo

Ngành nghề đào tạo

Dạng khuyết tật

Chứng chỉ

Kết quả tìm việc làm sau
đào tạo

Năm 2007-2008
20-25 học viên/khóa (tổng cộng khoảng 180-220 học
viên). (

20.000 )

tổ chức 9 khóa đào tạo với khoảng

Tổng số người khuyết tật tại tỉnh Quảng Ninh
là khoảng người

Khoảng 50% (không có số liệu thống kê)

Các doanh nghiệp thành viên củaHKDNKTVN

May công nghiệp,may đo, thêu,mát xa,may vá

Khuyết tật vận động, mù và khiếm thị, điếc và khiếm
thính.

Chứng chỉ cấp quốc gia doTổng cụcDạy nghề cấp

Khoảng 50%
. 50%

1,5 .

học viên sau khi tốt nghiệp ở lại làm
việc cho chính doanh nghiệp đào tạo họ nhận
được trợ cấp triệu đồng để tự kinh doanh tại nhà
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Trung tâmSaoMai (thànhphốHCM)

Trung tâm Sao Mai tại thành phố HCM là một tổ chức phi chính p

. Trung tâm ã ình, duyệt
trình web âm thanh

thiết bị
nói tiếng Việt vào gói phần mềm JAWS. àm phiên
bản mới của phần mềm JAWS có gắn thiết bị nói tiếngViệt với giá khuyến
mại lớn cho Việt Nam. Phần mềm khác của cấp miễn phí

N MùvàTrung tâmSaoMai.

Ngoài phát triển phần mềm, Trung tâm SaoMai còn
. ã

90 (khoảng 40% là
nữ). tại

. Học viê
và

còn cả .
Tuy chứng chỉ này không phải do Tổng cục

D ã ại học tại thành phốHCM
côngnhận.

Hiện nay, SaoMai còn cung cấp các khóa chi
. Các học viên sau khi tốt nghiệp trở về tỉnh mình và

thành lập các Trung tâm .
Q -

cho .

.

hủ trong
nước hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển và cung cấp đào tạo về phần
mềm cho người mù phát triển phầnmềm đọcmàn h

cho người mù

SaoMai được qua
TrungƯơngHội gười

đào tạo các kỹ năng tin
học và dạy tin học cho ngườimù đào tạo kỹ năng
tin học cơ bản và dạy tin học cho khoảng người mù/

Trung tâm đào tạo và cung cấp chỗ ở ngay tại Trung tâm thành phố
HồChíMinh, dạy ngườimù trở thành giảng viên tin học n được đào
tạo các kỹ năng tin học, sử dụng các gói phần mềm hỗ trợ của Sao Mai,

được học phương pháp giảng dạy và các kỹ năng tiếngAnh Họ được
nhận chứng chỉ của Trung tâm.
ạy nghề cấp nhưng hiện đượcmột số trường

đào tạo từ xa thông qua các Hội
người mù trong cả nước

đào tạo tin học tại các Hội người mù ở 5 tỉnh Kinh
phí doCơ quan Phát triển uốc tếThụyĐiển (SIDA) và dự ánOn NET tài
trợ để thành lập các trung tâm tin học một số Hội người mù Hiện nay,
những trung tâm này cung cấp đào tạo tin học cho các thành viên của Hội
ngườimù

đ
, từ điển . Hiện nay, trung tâm đang phối

hợp với tổ chức “Khoa học Tự do” (Freedom Scientific) để tích hợp
Khoa học Tự do đồng ý l

Từ năm 2001, SaoMai đ
năm

đ đ

22
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5 4 ình dạy nghề của các tổ chức phi chính phủ.1. . Chương tr

TổchứcThếgiớiQuan tâmvìPhát triển

Chương tr
tại tỉnh Hải Dương, Đà

Nẵng vàQuảngNam, và Chương
tr đào tạo nghề dựa vào cộng đồng, đào tạo nghề

ừa và nhỏ tại địa phương
Chương tr một nghiên cứu đánh giá của
người khuyết tật và các doanh nghiệp tại địa phương

đào tạo các người của SởLao động
Thương binh X những người này
sẽ đào tạo
phù hợp với Thông thường các chủ sử dụng lao
động sau đó sẽ tuyển dụng những người tốt nghiệp khóa đào tạo đào tạo
tại chỗ không được cấp chứng chỉ,

đều phù hợp hơn
so với đào tạo tại các trung tâmdạy nghề

đào tạo, thanh niên khuyết tật được khuyến khích tham gia nhóm
người cùng hoàn cảnh, tại đó họ h các kỹ năng sống, sức khỏe
sinh sản, có thêm bạn bè và được những người khuyết tật khác Nếu
cần thiết, thanh niên khuyết tật được cung cấp thiết bị

được giúp xe lăn hoặc hỗ trợ phẫu thuật để đảm bảo họ có cơ hội tốt
nhất được Chương tr

như
chủ sử dụng lao động và cộng đồng

Từ năm 2005, chương tr ơ
sở sản xuất kin được đào tạo, thông qua chương
tr

xem phần “Phát triển doanh nghiệp” dưới đây để có thêm
thông tin

ình “Dạy nghề Hòa nhập cho Thanh thiếu niên Khuyết tật” của Tổ
chức Thế giới Quan tâm ã hoạt 1998

tại NinhBình vàQuảngNam.
ình hỗ trợ qua công việc cho
thanh niên khuyết tật thuộc các doanh nghiệp v .

ình với tổng thể nhu cầu
. Tổ chứcThế giới Quan

tâm Nhân viênChoC u hết là
- - ã hội và/hoặcHộiChữ thập ỏViệtNam,
kết nối thanh niên khuyết tật với các sao cho

nhu cầu các doanh nghiệp.
. Tuy

qua công việc song
cách ào tạo này rất hiệu quả và hầu hết

với nhu cầu của họ .

Sau khóa
ọc hỏi thêm về

.
trợ thính, dạy ngôn ngữ

cử chỉ,
tìm việc làmvà trụ việc. ình còn chú trọng

trong cách cách biệt hay
những thanh niên khuyết tật vẫn ngay

trong ình họ, trong quan hệ với .

ình cũng hỗ trợ thanh niên khuyết tật tự thành lập c
ã

ình “ doVCCI và ILO
phối hợp tổ chức (

).

đ động từ năm
từ năm 2005

bắt đầu

ộng đồng, hầ
Đ

chủ sử dụng lao động

các chủ sử dụng lao
động đều nhận định đ

giúp đỡ

nâng cao nhận
thức cộng đồng đối xử sao cho tránh thái độ phân
biệt đối xử phải đối mặt trong

gia đ

h doanh nhỏ với nghề đ

24

Khởi sự và Phát triển Doanh nghiệp của Bạn (SIYB)

36 37

22

23

JAWS là phần mềm đọc màn h t nhất cho người mù. Phần mềm này được
viết bằng 17 thứ tiếng.

Để biết thêm thông tin,

ình tố

xem trangwebhttp://www.on-net.org/

24 Tổ chức Thế giới Quan tâm vì Phát triển Nghề Phù
hợp choThanh thiếu niên K ình bản cuối, HàNội, Việt
Nam, trang15

, tháng 1 năm 2005, 'Đào tạo
huyết tật, Đánh giá Chương tr



Mô hình này rất thành công, hu vực nông thôn, 83%
trong tổng số 1.300 học viên tìm

ình.

2004 ỏViệt Nam
thực hiệnmột mô hình t ình của Tổ chức Thế giới Quan

tâm dành cho các phụ nữ kém may mắn,
thuộc Tây Nguyên, Ninh Bình, Quảng

Bình và Hòa Bình ởmiền BắcViệt Nam.Mô hình của Hội Chữ thập ỏ Tây
Ban Nha dựa trên ã thành công của Tây Ban Nha và của Hội
Chữ thập ỏ Việt Nam thành

và chủ sử trong việc
xây dựn ình

qua công việc . ình
ã tiến hành một cuộc khảo sát tổng thể

phát triển. ình này cũng ã hỗ trợ

sau .

Ngoài dự án này, Ban Công tác Xã hội của Hội Chữ thập
còn triển khaimột số dự án khác. ình nghèo,
ình có ng ỗ trợ thông qua cho vay tín dụng

giúp họ ữa nhà cửa... Một dự án mới do

.Dự án này cuốn
sách ã hội và nâng cao nhận thức về

khuyết tật cho các cán bộ và tình nguyện .
Hiện nay, ình “

tại 4 tỉnh
(cũng là những ực
hiện) cuốn thực hiện

. VụY tế của iện sáng kiến phát hiện
sớm trẻ khuyết tật can thiệp sớm dự án trên.

Tỏ chức Dịch vụ Cứu trợ Thiên chúa giáo (CRS - Catholic Relief Services)
Q

đặc biệt ở k

Từ năm Đ
bắt đầu

LâmĐồng
Đ

kinh nghiệm đ
Đ để họ trở

dụng lao động

đ

đỏ Việt Nam
(HCTĐVN) Các gia đ đặc biệ

BLĐTBXH HCTĐVN đ
bao gồmcả việc cho ra đời

về các kỹ năng công tác x

HCTĐVN

để
HCTĐVN HCTĐVN cũng đang thực h

để

với hơn
được việc làm ổn định sau khi tham gia

chương tr

, Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha và Hội Chữ thập
ương tựmô h

người dân tộc thiểu số và người
khuyết tật tại một số tỉnh:

về đào tạo lao động cho cộng đồng
cầu nối giữa những người kémmaymắn

g chương tr đào tạo nghề (cả đào tạo tại trung tâm và đào tạo tại
chỗ ) và cơ hội việc làm Trước khi xây dựng chương tr đào
tạo, đ thị trường để xác định các khóa
đào tạo phù hợp, các nhu cầu về đào tạo kỹ năng và các ngành nghề có tiềm
năng Chương tr đào tạo “Khởi sự và Phát
triển doanh nghiệp” cho người khuyết tật để họ tự thành lập cơ sở sản xuất
kinh doanh nhỏ khi hoàn thành khóa đào tạo

t là
những gia đ ười khuyết tật, được h

lập cơ sở kinh doanh, sửa ch
tài trợ nhằm nâng cao năng lực cho ể hỗ trợ xóa đói

giảmnghèo cho người khuyết tật
hướng dẫn

người viên của Hội Chữ thập đỏ
đang tổ chức chương tr đào tạo giảng viên nguồn”

để đào tạo các giảng viên cộng đồng/những người được huy động
tỉnh mà dự án của Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha đang th

đưa hướng dẫn trong toàn bộ mạng lưới của

như làmột phần của

gần đây nhận được tài trợ của Cơ quan Phát triển uốc tế Mỹ để thành lập

HộiChữ thậpđỏTâyBanNhavàHộiChữ thậpđỏViệtNam

DựánTrung tâmĐào tạoCôngnghệThông tin
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Trung tâm cho người khuyết tật
Trung tâm được thành lập tại TrườngCao đẳngCông nghệThông tinHàNội

trường bán công đào tạo hông tin được
thành lập Người khuyết tật, được tuyển sinh nơi trong
cả nước, Kỹ sư

ban đầu được
thành lập ở Ấn Độ, nay là trường đào tạo

Giảng viên được NIIT đào tạo và cấp chứng chỉ,
giáo tr được dạy và kiểm tra bằng tiếngAnh doNIITSingapore cung cấp

quốc tế và nhận chứng chỉ được quốc tế công
nhận khi hoàn thành khóa đào tạo (1 năm) Nguồn kinh phí doUSAID tài trợ
đủ cho 3 lớp học với tổng số 75 sinh viên (khoảng 40% là

được cấp
khuôn viên trường Dự án hỗ trợ trường nâng cấp các

lớp học và chỗ ở được
Hầu hết sinh viên bị khuyết tật vận động, một số bị khiếm thị hoặc khó

khăn về ngôn ngữ Ngoài khóa đào tạo N được một người
khuyết tật đào tạo tiếng Anh, hỗ trợ công tác x

thực tập 3 tháng và vẫn được nhận
đầu tiên trong 3

6 trong số 28 sinh viên đ
đang làm hướng dẫn viên cho khóa đào tạo tin học cho người

mù (xem thông tin dưới

Ngoài khóa đào tạo kỹ sư phầnmềm, dự án củaTrung tâmđào tạoCôngnghệ
Thông tin đào tạo tin học cơ bản cho 120 người mù

3 tháng được tổ chức tại vào buổi tối, phần lớn học viên
là sinh viên của các trường phổ thông hoặc đại học

Dự án tuyển một giáo viên là ngườ
khóa

đào tạo này. Học viên tốt nghiệp khóa đào tạo này được

được tài trợ từ năm đặt tại
trường Cao đẳng Giáo dục Đồng Nai ( ư phạm Dự án
chỉ đào tạo giáo dục sau tại Việt Nam,
đồng thời là một trong số ít chương tr

Đ Đ

CĐCNTT
năm

để lấy C
Quốc gia Ấn Độ

độ

đến từ các tỉnh

đảm bảo để đi lại

đời t
1 năm

khóa đ tốt nghiệp tháng 5 năm
2008, đang đi

độ
đ chứng chỉ NIIT hiện nay cũng đang

ao đẳng

ào tạo Công nghệ Thông tin ổi mới .

( HN) là một công nghệ t
từ 1994. từ khắp
theo học hứng chỉ Phần mềm của Viện Công nghệ

Thông tin tại Singapore (NIIT). NIIT, vốn
công nghệ thông tin lớn nhất Châu

Á có mặt tại 32 quốc gia.
ình .

Sinh viên làm bài thi trình
.

nữ).

Chỗ ở miễn phí cho sinh viên (khoảng 60% tổng số
sinh viên) ngay trong .

và sinh viên khuyết tật có thể dễ
dàng.

. IIT, sinh viên còn
ã hội và chuẩn bị ra ìm

việc. Khi học, tất cả sinh viên sẽ trợ
cấp sinh hoạt và chỗ ở. Khóa ã

và hiện thực tập, tuy vậy ã có việc làm
và 2 sinh viên

bên ).

(TTCNTT) còn hỗ trợ .
Khóa học TTCNTT

tại Hà Nội cần nâng cao
trình tin học. i mù. 2 học viên khuyết
tật ã tốt nghiệp với trợ giảng cho

nhận chứng chỉ của
ESTIH.

Dự án này Quỹ Nippon của Nhật 1999, trụ sở
c s dạy nghề).

tiểu học cho học viên khiếm thính
ình giáo dục dạy bằng ngôn ngữ cử chỉ

Mở khiếm thính tạiViệtNamtrườngđại học chongười
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mà không sử dụng ngôn ngữ nói. khiếm thính tại Việt Nam chỉ
dạy ở cấp tiểu 1 lớp nên khi tốt nghiệp
học sinh ã ình

ình
học nội trúmiễn phí.

học sinh tốt nghiệp học sinh (9 nữ)
tốt nghiệp Phổ thông trung học, 13 học sinh ã thi tốt
nghiệp phổ thông quốc gia. Dự án mới chỉ tuyển 13 học viên (7 nữ) vào học
khóa . Sau

khiếm thính và
dạy ngôn ngữ cử chỉ cho sinh viên khiếm thính.

họ sẽ cử nhân về
củaViệtNam.

Dự án cũng tổ chức có chứng chỉ về giảng dạy ngôn ngữ cử chỉ

. một loạt các
cử chỉ bằng tiếngAnh và tiếngViệt (ngôn ngữ cử chỉ chomiềnBắc

và chomiềnNam).

Dự án không theo dõi họ cho biết
phần lớn sinh viên

ìm việc làm, nhất là ời khiếm thính
khiếm thính, dạy ngôn ngữ cử chỉ cho

họ. Một số sinh viên tiếp tục làm việc trong
.

òi hỏi mọi tổ chức
. Những

doanh nghiệp không tuân thủ hạn ngạch sẽ bị phạt. Tiền phạt

Các trường
học (lớp 6), tuy nhiên họ học 2 năm

dạy chương tr giáo dục Phổ
thông cơ sở và Phổ thông trung học cho người điếc trong một chương tr

Phổ thông cơ sở và 25

đào tạo chứng chỉ về sư phạm tốt nghiệp, những sinh viên
này đủ tiêu chuẩn để làm trợ giảng tại các trường dạy người

hoàn thành khóa
đào tạo tại chức 18 tháng được nhận bằng sư phạm và dạy
tại bất kỳ trường tiểu học nào

khóa đào tạo
cho người khiếm thính, hiện nay có 12 người (6 nữ) đang tham gia khóa đào
tạo chứng chỉ cấp 1, 5 nữ và 1 namđang thamgia khóa đào tạo chứng chỉ cấp
2 Ngoài ra, dự án đang xây dựng từ điển và tài liệu giảng dạy
ngôn ngữ

về kết quả việc làm sau đào tạo, tuy nhiên
sau khi tốt nghiệp phổ thông và không học lên nữa đều có

khả năng t làm việc tại các trường dạy ngư
và làm việc với các câu lạc bộ người

lĩnh vực công nghệ thông tin
hoặc tựmởcơ sở kinh doanh tại nhà

Như đề cập ở trên, Việt Nam có quy định về hạn ngạch
kinh doanh phải thuê 3% lực lượng lao động là người khuyết tật

được đưa vào

đ 16-17 tuổi. Dự án tại Đồng Nai

Từ năm 1999, 45
trong số đó (6 nữ) đ

2 năm

Sau đó, nếu

đ

25

5.2. Việc làm

5 ngạch.2.1. Thực hiện quy định về hạn

QuỹViệc làm cho người khuyết tật tỉnh để hỗ trợ đào tạo nghề, việc
làmvà phát triển doanh nghiệp cho người khuyết tật Mặc dù đ đạo
và hướng dẫn của

ưng chính s hầu nhưvẫn chưa được thực hiện rộng r

đưa ra
thực hiện hạn ngạch, tuy nhiên, hầu hết cho đến nay chưa

cũng như chưa hề
có 3 tỉnhmiềnBắc, đó làQuảngNinh,HảiDương vàBắcNinh

của tìm
. ã có sự chỉ

giải thích rõ quy trình thực hiện hạn ngạch
này nh ách này ãi.

tiến hành lập Quỹ Việc làm và các qui trình bắt buộc
doanh nghiệp hề

ng nào phạt doanh nghiệp
nào.Duy là ã
thành lậpQuỹViệc làmvà tổ chức .

BLĐTBXH

Nhiều tỉnh đang

kiểm tra bất kỳ chủ sử dụng lao độ
đ

kiểm tra các chủ sử dụng lao động

25 Hiện nay, Việt Nam chưa có ngôn ngữ phương ngữ chính:
miền Bắc, miền Nam và miền Trung. Người
au thường nhanh chóng hiểu được ngôn ngữ của nhau, tuy nhiên, có sự khác biệt

lớn

cử chỉ quốc gia. Có 3
khiếm thính từ các vùng miền khác

nh
về các ký hiệu ngôn ngữ cử chỉ.

Thực hiện hạn ngạch việc làm

Tỉnh Quảng Ninh

TỉnhQ có ã
hàng

ình về
n ình trạng ng

.

ã hội tỉnh Quảng Ninh thực hiện khảo sát các doanh nghiệp

của
tỉnh dành

Khảo sát doanh nghiệp cho thấy

HKDNKTVN). là ã
tuyển ít nhất là một vài lao

ết tật

mỗi
nhỏ tại nhà.

ình công nghiệp hóa
nhanh chóng. Các khu công nghiệp và sân gôn

uảngNinhởmiềnBắc là nơi được công nhận vịnhHạ
Long. Các ngành công nghiệp của tỉnh là du dịch và khai thác than do
địa h đá vôi của khu vực.QuảngNinh chưa tiến hành khảo sát người khuyết
tật ên họ không có thông tin chi tiết về số lượng và t ười khuyết tật. Họ
ước tính có khoảng 20 000 người khuyết tật đang sống tại tỉnh.

Quảng Ninh là một trong ba tỉnh duy nhất của Việt Nam thực hiện thành công yêu
cầu về quy định hạn ngạch của Nghị định 81. Năm 2007, Sở Lao động Thương
binh X trong tỉnh
(trước hết là ở các thành phố lớn) để xác định số lao động là người khuyết tật.
Những công ty không đáp ứng yêu cầu hạn ngạch 3% (2% cho ngành khai thác
than và công nghiệp nặng) bị phạt và tiền phạt đó được đưa vàoQuỹViệc làm

chongười khuyết tật.

khoảng 25% chủ sử dụng lao động đáp ứng
được hạn ngạch (gồm các doanh nghiệp của người khuyết tật là thành viên của

Điều đáng biểu dương hầu như
cho biết phần lớn

người khuy tham gia vào lực lượng lao động là các cựu chiến binh hoặc
những người bị thương hoặc ốm trong khi làm việc và được chủ sử dụng lao động
tạo điều kiện cho quay lại làm việc.

ử phạt hơn là tuyển thêm lao động khuyết tật.

Phần quỹ trong Quỹ Việc làm cho người khuyết tật hiện được sử dụng để hỗ trợ
các khóa dạy nghề tách biệt cho người khuyết tật. Những người tốt nghiệp khóa
đào tạo sẽ được hỗ trợ g 100 USD) để thành lập cơ
sở kinh doanh

Tỉnh Hải Dương cách Hà Nội 50 km, đang trải qua quá tr

di sảnThế giới đ
đầu

100% chủ sử dụng lao động đ
động khuyết tật. Sở LĐTBXH tỉnh

Sở LĐTBXH cũng cho biết phần lớn chủ sử
dụng lao động thích bị x

lần 1,5 triệu đồng (khoản

đang nhanh chóng thay thế

TỉnhHảiDương
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người điếc và khiếm thính, một số người mù Trung tâm cho
biết người khuyết tật rất khó được bố trí việc làm phù hợp trong các doanh
nghiệp Họ thường xuyên được giới thiệu nhiều việc làm,

người/ được việc làm gặp nhiều
trường hợp những người khu được việc làm như

do tỷ lệ trụ việc của người khuyết tật thấp
người khuyết tật không có được thái độ làm việc
văn hóa doanh nghiệp và các yêu cầu của chủ sử dụng

lao động, tỷ lệ bỏ việc của người khuyết tật cao hơnngười không khuyết tật

Trong một dự án trước của tổ chức phi chính phủ, một số người khuyết
tật đ được đào tạo, tuy nhiên, hiện nay dạy nghề cho người
khuyết tật hợp tác với Trung tâm dạy nghề cho người
khuyết tật của thành phốHCMđể tổ chức các khóa đào tạo

việc làm dành riêng cho người khuyết tật tại
hỗ trợ giới thiệu việc làm/bố trí việc làm cho người khuyết tật

một cơ quan nhà nước
o người khuyết tật Hiện nay, có 2 tổ chức

trong nước cung cấp các dịch vụ việc làm cho người khuyết tật nhưng

ành động là một tổ chức phi chính
phủ trong nước của người khuyết tật, v ười khuyết tật Hà Nội, được

iễn đàn gười khuyết tật, một nhóm
tương trợ lẫn nhau là tăng
cường h ười khuyết tật tại Việt Nam

tuyển 6 người khuyết tật và 1 người không khuyết tật
ương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội

tăng cường việc làm cho người khuyết tật, đặc biệt là
các thành viên của

ính sách và hỗ trợ chủ sử dụng lao
động tuyển người khuyết tật vào làm việc cũng tổ chức đào tạo

hay khiếm thị.

. song chỉ khoảng
50% (tức là khoảng 500 ìm . Họ cũng

ã tìm ng saumột thời
gian lại quay lại xin việc . Trung
tâm cũng cho biết tốt,
không hiểu biết về về

.

ã Trung tâmkhông
ngay tại trung tâmmà

.

Một số dịch vụ dạy nghề và các
tỉnh . Ngoài họ
ra, không hay tổ chức phi chính phủ nào khác hỗ trợ
dịch vụ việc làm dành riêng ch .

kết
quả còn rất hạn chế.

H vì Phát triển Hòa nhập ( VPTHN)
ì ng của

thành lập từ sau D N thuộc các nhóm
và các TCPCP quốc tế. Mục tiêu của VPTHN

òa nhập ng , chủ yếu thông qua việc làm.
Hiện nay, VPTHN
làm nhân viên. 04, Phòng Th
(AmCham) ã tài trợ cho VPTHN thực hiện dự án “

”
AmCham.

. VPTHN

năm) t
yết tật đ

đây

HĐ

HĐ

HĐ
Từ năm 20

đ HĐ
với mục đích

Dự án cung cấp thông tin, vận động ch
HĐ

5.2.3. Các dịch vụ việc làm dành riêng cho người khuyết tật

Dựán“Tốt chodoanhnghiệp” của ì Phát triểnHòa
nhập VPTHN),HàNội

tổ chứcHànhđộng v
(HĐ

Tốt cho doanh
nghiệp

những đồng lúa trong t
Sở LĐTBXH

Đ

từ năm 1998 đến

Sở LĐTBXH năm 2007

Sở LĐTBXH

triệu đồng (khoảng$60,000USD) trong Quỹ Việc

Sở LĐTBXH

oàn tỉnh. Sản xuất là mô hình chính tại tỉnh,
du lịch và chế biến thực phẩm. ã thực hiện khảo sát về
ng toàn tỉnh có 42.

.000 là phụ nữkhuyết tật (chiếm33%).

ã từ lâu, Hải D
ình “Dạy nghề phù hợp choThanh thiếu

niên khuyết tật” của tổ chức Thế giới Quan tâm
ình hỗ trợ dạy nghề tại chỗ qua công việc, dạy nghề tại trung tâm

và tìm

cho biết
doanh nghiệp

không. Không có số liệu
thống kê cụ thể, tuy nhiên

100
một nửa là tiền

một nửa là tiền ủng hộ của UBND tỉnh. Do hiện
nayQuỹ này còn hạn chế,

ã

ã
ập.

bên cạnh đó là
Hải Dương đ

ười khuyết tật năm 2007 và kết quả cho thấy 000 người khuyết
tật, trong đó 14

ương là tỉnh năng động trong xúc tiến việc làm và đào tạo cho
người khuyết tật. Tỉnh thamgiaChương tr

tháng 7 năm
2005. Chương tr

việc làm cho thanh niên khuyết tật. Nhiều dự án của các tổ chức phi chính
phủ và các tổ chức quốc tế cũng được thực hiện tại Hải Dương.

tỉnh thực hiện Nghị định 81, thành lập Quỹ Việc
làm cho người khuyết tật và khảo sát các để xác định xem họ có
đáp ứng yêu cầu hạn ngạch tuyển dụng người khuyết tật

khẳng định hầu hết các chủ sử dụng lao
động trong tỉnh đáp ứng yêu cầu hạn ngạch 3% người khuyết tật trong doanh
nghiệp. Hiện nay, tỉnh có
làm cho người khuyết tật, trong đó phạt các doanh nghiệp không
tuân thủ quy định hạn ngạch và

dự định sẽ sử dụng quỹ này để hỗ trợ phát
triển và cải thiện các doanh nghiệp của người khuyết tật đ được thành lập. Hỗ
trợmua sắm trang thiết bị, mở rộng cơ sở vật chất kỹ thuật..., đồng thời hỗ trợ cho
vay vốn đối với các doanh nghiệp đ được thành lập cũng như các doanh nghiệp
mới sẽ được thành l

5.2.2. Các dịch vụ việc làm chính ngạch thông thường

Giới thiệu việc làm và bố trí việc làm cho mọi nói chung
(TTDVVL) tại các

tỉnh. Mỗi tỉnh có một TTDVVL do H quản lý và các trung tâm
khác do các tổ chức quần chúng khác quản lý nh

. . Về
mặt lý thuyết, các trung tâmnày cũngmởcửa

những dịch vụ này. Các rào cản chủ yếu
là do khó tiếp cận, do một số biểu hiện của nhân viên

và mặt khác cũng do nhiều uyết tật về
nhữngdịch vụ này.

Trung tâmDịch vụViệc làm của thành phốHCM làmột ngoại lệ. Trung tâm
này giới thiệu khoảng 30. .000 việc làm ch

(khoảng 50% là nữ). Phần lớn
, ngoài raTrung tâm còn giới thiệu việc làm chomột số

người được thực
hiện thông quamạng lưới cácTrung tâmdịch vụ việc làm

ư Tổ chức công đoàn, Hội
Liên Hiệp Phụ nữ hoặc Hội Nông dân Cũng có các trung tâm tư nhân

cho người khuyết tật, tuy nhiên
rất ít người khuyết tật tiếp cận được

tại các cơ
sở này người kh không được biết

000 việc làmmỗi năm, trong đó 1 o
người khuyết tật đó là những người

Sở LĐTBX

đi lại thái độ

bị khuyết
tật vận động dạng nhẹ
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về chuẩn bị việc cho khoảng 20 người khuyết tật hàng năm
đào tạo do dự án xây dựng, phát triển các kỹ năng của học viên trong việc
chuẩn bị hồ sơ xin việc và phỏng vấn

cho người
kh được thực tập

bố trí việc làm cho người khuyết tật, tuy nhiên,
họ cũng giới thiệu được một số việc làm nhất định phù hợp cho người
khuyế Hàng năm, khoảng người khuyết tật được giới thiệu tới các
chủ sử dụng lao động để t Có thông tin cho rằng dự án này đ
động đến một số thành viên của tuyển người khuyết tật
vào làmviệc

gười khuyết tật được thành lập năm
là một bộ phận của trường Đại học Mở thành phố HCM

người khuyết tật, một điều phối viên
khiếm thính làm việc với người điếc và

trong khuôn viên trường Đại học Mở tại
của

người khuyết tật, tạo các cơ hội b đẳng cho người khuyết tật trong mọi
lĩnh vực của đời sống x tăng cường việc làmcho người khuyết tật
làmột ho

chủ sử dụng lao động
tại thành phố HCM và người/

Trung tâm cũng tổ chức đào tạo và cung cấp thông tin v
Cho đến nay có 60 người khuyết tật tham gia các khóa đào tạo

chính thức về các kỹ năng t ười khác được tư vấn,
ư vấn trực tiếp, thông qua diễn đàn thảo luận trên

trang Dịch vụ được cung cấp cho
người khuyết tật với bất kỳ dạng tật nào

trong tương lai

ư vấn, hỗ trợ và đào tạo

làm . Giáo trình

. Quản lý nhân sự của các công ty thành
viên của AmCham tổ chức thực hành phỏng vấn các học viên

dự phỏng vấn tìm việc. Dự án cũng hỗ trợ tổ chức
uyết tật tại các công ty thành viên của AmCham và các tổ

chức phi chính phủ.

Dự án không
ã

t tật. 5-10
ìmviệc làm. ã tác

và họ ã
.

Trung tâmNhân lựcN và Phát triển 2005
. Hiện nay,

NLKTVPT có 5 nhân viên là
những khiếm thính. NLKTVPT

thành phố HCM. Sứ
mệnh NLKTVPT ình là khuyến khích sự tham gia mọi mặt

ình
ã hội, và coi
.

NLKTVPT thiết lập mối quan hệ mật thiết với một số
giới thiệu việc làm cho khoảng 50 (30-

40% là nữ).
ìm việc.

ìm việc, nhiều ng thông tin
và hỗ trợ qua các hình thức t

web của NLKTVPT và .
. NLKTVPT chủ yếu cung cấp các

dịch vụ tại thành phố HCM và các tỉnh lân cận, tuy nhiên
Trung tâm cũng muốn mở rộ ình. Cán bộ hỗ trợ việc
làm của NLKTVPT còn cung cấp t

để nâng cao
các kỹ năng

có chức năng
đ

đ

trong đó
đặt

trụ sở ngay
đặt cho m

ạt động chủ đạo

năm
ề các kỹ

năng t

qua điện thoại

ng các hoạt động của m
cho các chủ sử

AmCham

Nhân lực N và Phát triển (NLKTVPT) tại thành phố
HCM

gười khuyết tật

dụng lao động

lao động
để thu xếp ăn

để

trong đó có

ăm
uốc tế củaMỹ (USAID) đ

để điều chỉnh giáo tr
đ

, đ

về pháp luật và các trường hợp doanh nghiệp thuê người
khuyết tật

vẫn giới thiệu
những người có nhu cầu được đào tạo tư
nhân và nhà nước tại thành phố HCM, đồng thời giới thiệu nhu cầu đào tạo
tại chỗ

khóa đào tạo nghề

được thành lập dưới h
vốn nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng, hiện đang hoạt động như một

công ty phi lợi nhuận đào tạo và việc làm cho người điếc Công ty có 15
người điếc độ có 2-3
người không

được đào tạo
về kỹ năng tiế cũng như các
kỹ năng sống và làm việc hoạt động như là một trung tâm

, phối hợp với Trường Cao đẳng Giáo dục
Đồng Nai để tổ chức các khóa đào tạo ngôn ngữ cho các trường
điếc tạiĐàNẵngvà các khu vực lân cận

Chương tr là một
chương tr đào tạo

Chương tr được thực hiện tại
Việt Nam với đối tác là Ph Thương mại

, cùng với nguồn
tài trợ của Cơ quan Phát triển

ơn với người khuyết tật
được chỉnh sửa,

bổ sung thêm nhiều trường hợp về các doanh nhân
khuyết tật...để làm cho giáo tr phù hợp hơn với người khuyết tật

cả nhân viên và các chủ doanh nghiệp là
người khuyết tật được đào tạo đủ tiêu chuẩn

.

NLKTVPT không tổ chức dạy nghề, tuy nhiên NLKTVPT
cho các trung tâm dạy nghề của

qua công việc cho các chủ sử dụng . NLKTVPT thiết lập
quan hệ rộng rãi với các tổ chứcThiênChúa giáo chỗ ở cho học
viên từ các tỉnh lân cận họ theo học các .

Tổ chức Bánh mì cho Cuộc sống ình thức công ty
100%

về .
tuổi từ 16-26 tuổi, 7 nữ , ngoài ra cũng
phải là khuyết tật. Tiệm bánh/cà phê có cả chỗ ở nên hầu hết

nhân viên làmviệc và ở luôn tại công ty.Nhân viên khiếm thính
p khách (tại tiệm bánh/cà phê), ngôn ngữ cử chỉ

. Quán cà phê
quảng bá cho ngôn ngữ cử chỉ

cử chỉ câm
.

ình (SIYB)
ình giúp các doanh nhân khởi sự và phát triển doanh nghiệp

nhỏ thành công. ình này do ILO xây dựng và
òng và Công nghiệp Việt Nam

(VCCI). N 2007, tổ chứcThế giớiQuan tâmvì Phát triển
Q ã thực hiệnmột dự

án nhỏ ình SYIB phù hợp h .Với
sự phối hợp củaHKDNKTVNvàVCCI, giáo trình SIYB ã

kết quả nghiên cứu
ình này . 15

thành viên của HKDNKTVN,
ã thành giảng viên cao cấp và

TổchứcBánhmì choCuộc sống (Bread forLife)

5.3. Phát triểndoanhnghiệp

5.3.1. Khởi sự và Phát triển doanh nghiệp cho người khuyết tật

Khởi sự và Phát triển Doanh nghiệp của Bạn
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để giảng dạy chương tr

hữ thập đỏ Tây Ban Nha hỗ trợ đào tạ

được đào tạo và nhận viện trợ của tổ chức
ỏ Tây Ban Nha hỗ trợ 55 người tham

gia đào theo chương tr
được đào tạo đó có rất ít người Khó

khăn đối với người khuyết tật là

Rất ít người khuyết tật tiếp cận được đào tạo phát triển kinh doanh nhỏ dưới
bất kỳ h trong khi rất nhiều người khuyết tật tự mở

Điều này được khẳng định

tại nhà) với hơn 11% trước đây đ
được điều tra được tham gia đào tạo

hoặc được tư vấn

tài trợ từ các chương tr
trợ nhỏ của Đại sứ quán Anh và Đại sứ quán Ailen để tổ chức các cuộc hội
thảo chuyên đề về phát triển doanh nghiệp cho phụ nữ về đào tạo

được tổ chức trong hơn 2
năm

đánh giá thị trường, tự đánh giá điểm mạnh và điểm yếu
cũng như các kỹ năng quản l

chuyên đề về đào tạo đầu tiên,
đào tạo nâng cao nhận thức cơ bản về người khuyết tật và xây dựng sự tự tin

ười
không hề đi xa khỏi nhà Trên 70% người tham dự chưa

từng liên hệ với tổ chức của người khuyết tật
cơ hội thông tin

với các doanh nghiệp của người khuyết tật khác cũng như với

ình theoSIYB.

Tổ chức Thế giới Quan tâm và Hội C o
về SYIB cho một số doanh nhân khuyết tật. 50 thanh niên tại Ninh Bình và
QuảngNam ã Thế giới Quan tâm

. Hội Chữ thập khuyết tật
tạo ình SIYB. Theo báo cáo của
trong số mở doanh nghiệp.

thiếu vốn và thiếu tự tin.

ình thức nào cửa hàng
kinh doanh nhỏ. rõ qua kết quả khảo sát về phụ nữ
khuyết tật tại Hà Nội và Hà Tây do tổ chức VPTHN thực hiện

khảo sát làm việc với 63 phụ nữ khuyết tật (gồm thành viên
của Hội phụ nữ khuyết tật Hà Nội và những phụ nữ có

). kinh doanh (hầu hết là các doanh
nghiệp nhỏ ã có cửa hàng. Không ai trong
số những phụ nữ bất kỳ hình thức phát
triển kinh doanh nào hay cung cấp thông tin về khởi sự
doanh nghiệp.

Xuất phát từ nhu cầu trên, ã nhận ình viện

. 2 hội thảo
và một hội nghị với 38 phụ nữ tham dự ã vòng

. Phụ nữ nâng cao hiểu biết về các loại hình doanh nghiệp, tiếp thu kiến
thức về của bản
thân, ý vốn và làmmarketing.

Sau hội thảo ã quyết cần bổ sung thêm

ã hội, nhiều ng
.
. Khóa tập huấn do chính những

phụ nữ khuyết tật kinh doanh thành công tổ chức, và nhiều
Hội phụ nữ

đ
để khởi sự Đ

Hội Chữ thập đỏ Tây
Ban Nha

HĐ tháng 11
năm 2007. Đợt

đăng ký với Sở
LĐTBXH Hiện nay, 44% phụ nữ đang

HĐPTHNđ

đ

đ định

do nhiều phụ nữ khuyết tật rất yếu về kỹ năng giao tiếp x
trong nhiều năm

5.3 VPTHN.2. HĐ đào tạo phát triển kinh doanh nhỏ cho phụ nữ
khuyết tật

khuyết tật HàNội . Sau khi tổ chức các hội th
các hội

doanh nhân nữ khuyết tật này các phụ nữ khác với
các thành viên và dịch vụ của Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam (với các mô
hình tín dụng nhỏ của họ).

ình giữ liên lạc với nhau và với Hội phụ nữ khuyết tật Hà Nội và cũng
muốn thamgiaHội Phụ nữViệtNam.

ã dành một mục
cho các doanh nghiệp sử dụng 51% trở lên nhân công hoặc nhân viên là

.Tự tạo việc làmhoặc thành lập doanh nghiệp là việc rất phổ
biến mà nguyên nhân có thể là họ rất khó
tìm việc làm tại các doanh nghiệp thôn .

Phần lớn các doanh nghiệp thành viên của HKDNKTVN là doanh nghiệp
nhỏ hoặc rất nhỏ . Các thành viên tập trung hầu
hết tại miền Bắc (xem danh sách thành viên trong Phụ lục 3).

các lĩnh vực trình
có lợi nhuận thấp thủ công mỹ nghệ, trồng nấm và may mặc. Nhiều
doanh nghiệp không có trình quản lý, marketing hay phát triển sản phẩm
và có rất ít tài trợ hoặc

nghề .

Hai ví dụ về doanh nghiệp thành viên củaHKDNKTVN:

Doanh nghiệp Nhịp Cầu tại ồng bằng sông Cửu Long do bà
BùiThịHồngNga,một phụ nữ bị khuyết tật về

giú trong tỉnh. ý thành lập
và là thành viên của

HKDNKTVN. Bà Nga cũng là Chủ tịch
. Nhịp Cầu có một cửa hàng mặt tiền

họ
cấp ở ngoại thành. Doanh nghiệp

.

Xí nghiệp chuyên làm hàng thủ công mỹ nghệ
. Công nhân làm nhữn

đượcmở ra ảo chuyên đề về đào
tạo, nghị được tổ chức cùng với Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam để
kết nối những cũng như

Những người tham dự là phụ nữ khuyết tật rất
nhiệt t

Như đ đề cập phần trên, Việt Nam

người khuyết tật
với người khuyết tật Việt Nam,

được g thườngkhác

với số lao động dưới 50 người
Lĩnh vực hoạt

động rất đa dạng nhưng chủ yếu tập trung vào độ thấp và
như

hoạt động với trang thiết bị rất cũ và cơ hội tiếp cận
đào tạo

Cần Thơ thuộc
vận động, thành lập năm2001

nhằm người khuyết tật Nhịp Cầu được đăng k
như một xưởng sản xuất từ thiện thuộc

Hội Người khuyết tật Cần Thơ hiện
có 200 thành viên Trước đây, và xưởng
sản xuất tại trung tâm thành phố CầnThơ, tuy nhiên, gần đây bị buộc phải
rời đến một khu đất được phải gây quỹ để
xây dựng cơ sở hạ tầng cho xưởng sản xuất và chỗở cho nhân viên

Cần Thơ được đào tạo g sản phẩm rất cơ bản từ vỏ dừa

5.3.3. Doanh nghiệp cho người khuyết tật

đăng ký kinh doanh đặc
biệt

đối

độ

để cải thiện kinh doanh

đ

p đỡ
Sở LĐTBXH

từ vỏ dừa, một đặc sản của

XínghiệpNhịpCầu,CầnThơ
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cũng như lắp ráp linh kiện điện tử cơ bản (quạt điện, công tắc điện... 15
nhân viên (7 nữ) là người khuyết tật vận động, tất cả đều ở ngay tại

sơ đẳng Công nhân được

một số khách hàng thường xuyên tại Cần Thơ và
các cùng lân cận, tuy nhiên, rất tiếc là doanh thu lương trả cho nhân
viên cũng rất thấp.

được của chương tr Ngày Đổi mới của Ngân hàng
Thế giới đào tạo Hầu hết các nhân viên này đều
ở lại làm việc cho

à trở về làm việc tại nhà, hoặc bỏ việc để chăm sóc

Vươn là một cửa hàng và xưởng
Vươn

được dùng làm cửa hàng là nơi được UNESCO công nhận

ười khuyết tật phải sử dụng xe lăn vợ ông là người
ường Cửa hàng và xưởng sản đều có đường đi cho

Hiện nay, doanh nghiệp sử dụng 40 người khuyết tật (
phẩm của 56 người khuyết tật sản

xuất tại nhà (

Vươn đào tạo 7 kỹ năng làm đồ thủ côngmỹ nghệ
ược là người của

Vươn các doanh nghiệp khác tại địa phương
Vươn Lên đảm bảo

được làmviệc và trả lương khá được công ty đóng bảo hiểmy tế và bảo hiểm
x ên tắc Thương mại

nộp đơn xin ội Thương mại
Hầu hết các nhân viên là người khuyết tật vận động, tuy nhiên, cũng

có những nhân viên điếc hoặc khiếm thính và một số người bị Hội chứng
Down cử chỉ được dạy cho tất cả nhân viên để đảm bảo giao tiếp
hiệu quả với tất cả Cửa hàng hoạt động rất thành công lương

các ).
xí

rất . . Nhịp Cầu có một
gian hàng nhỏ ở siêu thị Co-op Mart của tỉnh bày bán các sản phẩm của
doanh nghiệp, họ cũng có

thấp, và

Chị Nga nhận tài trợ ình
nhân viênmới.

NhịpCầu, tuy cũng cómột số về nhà và tự sản xuất tại nhà.
Chị Nga cho biết hầu hết những phụ nữ sau khi lấy chồng không làm cho
doanh nghiệp nữa m
ình. Các tình nguyện viên từHàLan ã tới dạy tiếngAnh cho nhân viên của
doanh nghiệp.

Lên thủ công mỹ nghệ tại Hội An thuộc
miền Trung Việt Nam. Lên trụ sở tại một ngôi nhà truyền thống

tại phố cổHộiAn
là . Doanh nghiệp do ông Nguyễn Bình và vợ thành
lập. Ông Bình là ng còn
bình th . xuất tại tầng
trệt. có 23 nữ).
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thu mua sản

với 70% là nữ) từ các tỉnh khác.

Lên cho công nhân , trong
thời gian học nghề họ còn nhận trợ cấp. Các nghệ nhân

Lên hoặc của
không có chứng chỉ. sau khi học xong các công nhân

,
ã hội theo luật .
Công bằng và gia nhập H Công bằng Quốc tế
(IFAT).

. Ngôn ngữ
công nhân. ; ,

nghiệp
với điều kiện trợ cấp tiền ăn

năm 2003 để

gia
đ đ

đặt

Di sản văn hóa thế giới

xe lăn
trong đó

đ
đến dạy nghề song

định Doanh nghiệp hoạt động theo nguy

VươnLên, tạiHộiAn

điều kiện làm vi cũng như người
khuyết tật sản xuất tại nhà

Mặc dù tài chính vi mô tương đối phát triển tại iệt Nam nhưng dường như
rất ít người khuyết tật tiếp cận được chương tr nhà nước

người
khuyết tiếp cận các chương tr đó, tuy nhiên có đơn vị
nào hướng tới người khuy

Như đ gười ù Việt Nam có quyền tạo điều kiện cho
các thành viên tiếp cận các khoản

người
Hội cũng cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ các thành viên để giúp họ phát
triển kinh doanh, hoàn thành thủ tục đăng k

được
TrungƯơngHội gười , tuy nhiên, chúng tôi đ được
gười gười

người/

khoản vay hàng năm. Đánh giá năm 2007 cho biết phần lớn các k

tăng trưởng

, do đó thu nhập cho người mù và
những lao động khiếm thị thường rất thấp

ệc cho nhân viên của doanh nghiệp cho
khá cao.

V
các ình tín dụng của

hoặc các tổ chức phi chính phủ. Không có ràn cản pháp lý nào
tật trong việc ình chẳng

dịch vụ cho ết tật.

ã trên, Hội N M
tín dụng nhỏ của Ngân hàng chính sách xã

hội. ò là bảo lãnh và cấp các giấy tờ cần thiết.

ý và nhận tín dụng.

Trong thời gian thực hiện nghiên cứu này chúng tôi không tiếp cận
N MùViệt Nam ã gặp Hội

N Mù Hà Nội. Hội N Mù Hà Nội giúp tiếp cận vay 2 tỷ
700-800 . Tỷ lệ hoàn trả thành công của những khoản vay này rất
cao, phần lớn có thể trả ngân hàng trong vòng . Hội có về
các hoản
vay ã giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh (bán hàng) từ 15 20%,
cá biệt cómức cao nhất là 30%.Tuy nhiên, Hội cho biết tỷ lệ này
rất thấp, nhiều doanh nghiệp có quimô rất nhỏ những ngành
nghề òi hỏi kỹ thuật thấp, lợi nhuận thấp

.

5.4. Tài chínhvimô

đối với

đề cập ở

Hội đóng vai tr đảm bảo

đồng cho
năm

1-3 năm đánh giá

đ đến

hoạt động trong
đ

5.4.1. Hội N Mù Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội
Việt Nam

gười
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6. Kết luận

6.1. Đào tạo nghề

Người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật tại Việt Nam có rất ít cơ hội
được đào tạo nghề có chất lượng Phần lớn các trung tâm dạy nghề đều ở khu
vực thành thị và thường Hầu hết các khóa đào tạo cho
người khuyết tật đều được tổ chức tại các trung tâm

hoặc thông qua các doanh nghiệp của người khuyết tật

hàng năm đào tạo người khuyết tật
gười

xúc tiến việc làm
cho người khuyết tật Chính sách hạn ngạch bắt đầu được thực hiện tại một
số tỉnh, nhưng vẫn chưa được thực thi tại nhiều nơi
và thu tiền phạt của các doanh nghiệp không tuân thủ sẽmang lại cơ hộ

các cơ quan nhà nước
việc làmchongười khuyết tật

Có rất ít hoạt động xúc tiến việc làm cho người khuyết tật
đào tạo chuẩn bị hầu như chưa

Các tổ chức phi chính phủ trong nước về người khuyết tật và các tổ chức
của người khuyết tật đ đầu nhận thức được vai tr
đào tạo người khuyết tật. Vai tr

ương lai với cũng như trợ

hống lâu dài về phát triển doanh nghiệp cho người
khuyết tật, tuy nhiên, ngoài ra không có dịch vụ đào tạo

người

.
không có nhiều chỗ.

riêng, với các lớp học
riêng .

và các thành viên của ò quan
trọng trong dạy nghề, khoảng 3.000 . Hội
N Mù Việt Nam cũng là một tác nhân quan trọng trong lĩnh vực dạy
nghề, tuy nhiên chỉ trongmột số rất ít ngành và có yêu cầu kỹ thuật thấp.

Việt Nam có hệ thống pháp luật và chính sách mạnh giúp
.

. Việc thực thi hạn ngạch
i quan

trọng cho Việt Nam vì ó là nguồn tài chính tỉnh
dạy nghề và hỗ trợ .

. Dịch vụ bố trí việc
làmcòn hạn chế, làmviệc và dịch vụ liên quan
có.

ã bắt ò của họ trong công tác
chuẩn bị làm việc cho ò này có thể mở rộng

trong t những tài trợ giúp nâng cao làm
việc.

Việt Nam có truyền t
cụ thể nào về phát

triển doanh nghiệp hoặc về phát triển doanh nghiệp cho khuyết tật làm

HKDNKTVN HKDNKTVN đóng vai tr

đ để rót
cho các họat động

năng lực

6.2. Việc làm

6.3. Phát triểndoanhnghiệp
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kinh doanh . Việc thành lập

ình hình
họ vẫn còn hạn chế.

Hội N MùViệt Nam hiện cũng là có vai trò lớn mang lại
kể cả tiếp cận tín dụng của ngân hàng

chính sách xã hội. Hiện nay, có sự liên kết giữa và
Hội N Mù, mặc dù có những mối quan tâm chung

chung.

HKDNKTVN

HKDNKTVN

để cung cấp dịch vụ và đại diện
cho lợi ích của các doanh nghiệp của người khuyết tật là một cơ hội nhằm
thay đổi t , cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho các doanh nhân và
doanh nghiệp, tuy nhiên, cho đến nay năng lực của

gười đơn vị các cơ
hội phát triển doanh nghiệp, cơ hội

chưa hề
gười cũng như

kinh nghiệm

đó

cả hai đều

7. Khảo sát các dịch vụ dành riêng cho người
khuyết tật theo tỉnh

Thông tin dưới đây gồm các tổ chức của người khuyết tật, các doanh nghiệp
và xưởng sản xuất dành riêng cho người khuyết tật, các dự án về dạy nghề và
việc làm cho người khuyết tật của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức
quốc tế liên quan Thông tin dưới đây không bao gồm các dịch vụ g
thường như

. thôn
của Chính phủ các trung tâm dạy nghề và các trung tâm bảo trợ

xã hội cómặt tại hầu hết các tỉnh.
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BÁO CÁO KHẢO SÁT CỦA DỰ ÁN INCLUDE
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Thư mục

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số
ành động rợ người

gười

Đầu tư,

ao động là người khuyết tật và Pháp
lệnh gười khuyết tật,HàNội,ViệtNam

Chương tr

Đào tạo
nghề phù hợp cho Thanh thiếu niên khuyết tật

gười

239/2006/QD-TTg,
24/10/2006, Phê duyệt Kế hoạch H Quốc gia Hỗ t
K 2006-2010,HàNội,ViệtNam.

, t 2008, 'Danh bạ các Tổ chức của N
Khuyết tật tạiViệtNam',HàNội,ViệtNam.

, t 2008, 'Danh bạ các Tổ chức Phi Chính phủ
Quốc tế', HàNội,ViệtNam.

Bộ Kế hoạch và Tổng cục Thống kê, 26/12/2007,
H ình, 2006,HàNội,ViệtNam.

2002, thực hiện các
của Luật l

vềN .

Norlund, I, 2007, 'Xóa bỏ khoảng cách: Xã hội Dân sự
tạiViệtNam', ình Phát triểnLiênHiệpQuốc

(UNDP)ViệtNam.

Tổ chức Thế giới Quan tâm vì Phát triển 2005, '
', Báo cáo

,HàNội,ViệtNam

Yoder, J., 2004, Dạy nghề và Việc làm cho N Khuyết tật: Việt
Nam2002,B ng cốc, òngL Quốc tế
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